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NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO TC "I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO" \f C \l "1" 
1. Rủi ro về kinh tế TC "1. Rủi ro về kinh tế" \f C \l "2" 
Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đến tốc độ tăng trưởng của ngành phát hành sách nói chung và Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định nói riêng. Những năm trở lại đây, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng khá cao và ổn định: năm 2003 là 7,23%, năm 2004 đạt 7,7%, năm 2005 là 8,4% và năm 2006 đạt 8,3%. Các chuyên gia phân tích đều cho rằng tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam duy trì ở mức 7 - 8%/năm trong các năm tới là hoàn toàn khả thi. Sự phát triển lạc quan của nền kinh tế có ảnh hưởng tốt đến sự phát triển của ngành. Do vậy, có thể thấy rủi ro biến động của nền kinh tế với Công ty là không cao.

2. Rủi ro về luật pháp TC "2. Rủi ro về luật pháp" \f C \l "2" 
Là công ty cổ phần nên hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp. Khi niêm yết trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thì hoạt động của Công ty còn chịu sự điều chỉnh của Luật chứng khoán và các văn bản dưới luật về thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, do hệ thống luật pháp đang trong giai đoạn hoàn thiện nên tính ổn định còn chưa cao, các quy định còn chồng chéo gây khó khăn cho hoạt động của Công ty nói riêng và của các doanh nghiệp nói chung. Để hạn chế rủi ro này, Công ty luôn chú trọng nghiên cứu, nắm bắt các đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước để từ đó xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp.

3. Rủi ro đặc thù TC "3. Rủi ro đặc thù" \f C \l "2" 
Nền kinh tế thị trường cùng với xu thế hội nhập đặt ra cho Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định rất nhiều những cơ hội cũng như thách thức. Trong quá trình Nhà nước cắt bỏ dần dần cơ chế độc quyền kinh doanh, sức ép của một thị trường cạnh tranh đè nặng lên mọi hoạt động của một đơn vị vừa chuyển đổi khỏi cơ chế bao cấp. 
Mặt hàng kinh doanh chủ yếu của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định là sách giáo khoa và thiết bị giáo dục, ngoài ra còn một số sản phẩm khác như lịch block. Sách giáo khoa hàng năm được bổ sung, sửa đổi, cập nhật nội dung thường xuyên. Do đó trong trường hợp Công ty đặt kế hoạch nhập hàng lớn hơn nhu cầu trên địa bàn thì số sách giáo khoa tồn kho khó có thể tiêu thụ trong năm sau. Bên cạnh đó, do đặc thù về thời gian tiêu thụ cao điểm vào trước năm học mới, nên lượng hàng tồn kho, nhu cầu vốn lưu động trong năm cũng như vòng quay hàng tồn kho biến động lớn. 
Bên cạnh đó, là một Công ty nằm dưới sự quản lý và điều tiết của Nhà xuất bản Giáo dục, hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định chịu sự ảnh hưởng rất lớn trong biến động về chính sách của Nhà xuất bản Giáo dục. Theo chủ trương chung, một thời gian sau cổ phần hóa, Công ty sẽ chấm dứt việc được độc quyền cung cấp sách giáo khoa tại địa phương.

Đối với sách tham khảo, kết quả kinh doanh của sản phẩm phụ thuộc rất nhiều vào nghiên cứu nhu cầu thị trường của Công ty. Tình trạng in lậu trái phép, xuất bản tràn lan những sách tham khảo có nội dung gắn với sách giáo khoa của một số nhà xuất bản (NXB) và một số tư nhân là một khó khăn gây ảnh hưởng lớn đến tình hình phát hành của Công ty mà không dễ gì khắc phục được. Do sự hấp dẫn về doanh thu, nhiều NXB bắt đầu tham gia vào lĩnh vực xuất bản sách tham khảo. Những sách tham khảo bổ trợ sách giáo khoa chỉ có NXBGD được quyền xuất bản nhưng một số nơi vẫn tìm cách xuất bản các loại sách bổ trợ cho sách giáo khoa. 
Với mặt hàng thiết bị giáo dục, Công ty cần cập nhật thường xuyên các yêu cầu kỹ thuật do tính đa dạng của sản phẩm. Đây là mặt hàng đặc thù, do đó đối tượng khách hàng của Công ty chủ yếu là các đơn vị thuộc ngành giáo dục trong địa bàn tỉnh, có số lượng hạn chế. 
Đối với lịch block, Công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt của thị trường, đặc biệt là cạnh tranh về giá đến từ các ấn phẩm ngoài luồng. Do đó, nếu công tác nghiên cứu thị trường chưa được tiến hành kỹ lưỡng thì Công ty phải chịu rủi ro không bán hết số lượng lịch đã phát hành. 
Những biến động về giá sách và thiết bị đầu vào, yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng, đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, thương hiệu, mẫu mã sản phẩm ngày càng tăng ... đòi hỏi Công ty phải có một bộ máy quản lý giỏi, tâm huyết, có kinh nghiệm thực tế mới có thể đứng vững và phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng tăng. Đây là một trong những rủi ro và thách thức lớn nhất đối với Công ty hiện tại và trong tương lai.
4. Rủi ro khác TC "4. Rủi ro khác" \f C \l "2" 
Các rủi ro khác như thiên tai, địch hoạ, v.v... là những rủi ro bất khả kháng và khó dự đoán, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty.
II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH TC "II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH" \f C \l "1"  

1. Tổ chức niêm yết TC "1. Tổ chức niêm yết " \f C \l "2" 
	Ông Trần Văn Điệp
	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc

	Ông Bùi Ngọc Huấn
	Phó Giám đốc

	Bà Hứa Thị Anh Đào
	Kế toán trưởng

	Ông Trần Quốc Hưng
	Trưởng ban Kiểm soát


Chúng tôi bảo đảm rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế về tài sản, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng kinh doanh của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định.

2. Tổ chức tư vấn TC "2. Tổ chức tư vấn" \f C \l "2"  

	Đại diện theo pháp luật:
	Ông  Lê Đình Ngọc

	Chức vụ:
	Giám đốc, Đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Chứng khoán Thăng Long (sau đây gọi tắt là Công ty Chứng khoán Thăng Long)


Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký niêm yết do Công ty Chứng khoán Thăng Long tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản cáo bạch đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định cung cấp.
III. CÁC KHÁI NIỆM TC "III. CÁC KHÁI NIỆM" \f C \l "1" 
Trong Bản công bố thông tin này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

· Tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định (NABECO)

· Công ty kiểm toán:
Công ty kiểm toán và kế toán (AAC) là công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của NABECO.
· Bản công bố thông tin: Bản công bố thông tin của Công ty về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp thông tin cho nhà đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư chứng khoán.

· Điều lệ: 
Điều lệ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông của NABECO thông qua.
· Vốn điều lệ: 
Là số vốn do tất cả các cổ đông góp và được ghi vào Điều lệ của NABECO.

· Cổ phần:
Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.
· Cổ phiếu: 
Chứng chỉ do NABECO phát hành xác nhận quyền sở hữu của một hoặc một số cổ phần của NABECO.

· Người có liên quan:
Cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

· Công ty mẹ và công ty con (nếu có).
· Công ty và người hoặc nhóm người có khả năng chi phối việc ra quyết định, hoạt động của công ty đó thông qua các cơ quan quản lý công ty.

· Công ty và những người quản lý công ty.

· Nhóm người thỏa thuận cùng phối hợp để thâu tóm phần vốn góp, cổ phần hoặc lợi ích ở công ty hoặc để chi phối việc ra quyết định của Công ty.

· Bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột của người quản lý công ty, thành viên công ty, cổ đông có cổ phần chi phối.

Ngoài ra, những thuật ngữ khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006 của Quốc hội số 70/2006/QH11, Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản công bố thông tin này có nội dung như sau:

· Công ty NABECO 
: Tên viết tắt của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định
· TSC
: Tên viết tắt của Công ty TNHH Chứng khoán Thăng Long
· TSCĐ
: Tài sản cố định

· TNHH
: Trách nhiệm hữu hạn

· ĐHĐCĐ
: Đại hội đồng cổ đông

· HĐQT
: Hội đồng quản trị

· BKS
: Ban kiểm soát

· NY
: Niêm yết
· UBCKNN
: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

· TTGDCK
: Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

· NXB
: Nhà xuất bản
· Thuế TNDN
: Thuế thu nhập doanh nghiệp

· CBCNV
: Cán bộ công nhân viên

· Bộ GD-ĐT
: Bộ Giáo dục và Đào tạo

· Sở GD-ĐT
: Sở Giáo dục và Đào tạo

· DNNN
: Doanh nghiệp nhà nước

· UBND
: Uỷ ban nhân dân

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT TC "IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT " \f C \l "1" 
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển TC "1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển" \f C \l "2" 
· Tiền thân của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định là Phòng sách giáo khoa trực thuộc Sở GD-ĐT Nam Định từ năm 1983 đến năm 1992.

· Đến tháng 10/1992, UBND tỉnh Nam Hà ra quyết định số 427/QĐ-UB ngày 11/10/1992 thành lập DNNN với tên gọi Công ty Sách và Thiết bị trường học Nam Hà.

· Đến năm 1996, do tách tỉnh, Công ty Sách và Thiết bị trường học Nam Hà đổi tên thành Công ty Sách và Thiết bị trường học Nam Định.

· Ngày 30/8/2004, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ra Quyết định số 4891/QĐ-BGDĐT về việc tiếp nhận Công ty Sách và Thiết bị trường học Nam Định về NXB Giáo dục.

· Ngày 29/12/2004, Bộ GD-ĐT ra quyết định số 8588/QĐ-BGD&ĐT-TCCB về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty Sách và Thiết bị trường học Nam Định trực thuộc NXB Giáo dục thành Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định, là công ty con của NXBGD. 
· Kể từ khi thành lập đến nay Công ty đã thực hiện nhiều hợp đồng trên địa bàn tỉnh Nam Định và một số khu vực kế cận. 
Bảng 1 - Một số hợp đồng tiêu biểu đã thực hiện trong thời gian qua
	STT
	Tên đối tác
	Sản phẩm dịch vụ cung cấp
	Giá trị 

hợp đồng (đồng)
	Thời gian thực hiện

	1
	Sở GD-ĐT Nam Định
	Máy tính để bàn, máy tính xách tay
	765.200.000
	24/12/2005

	2
	Sở GD-ĐT Nam Định
	Máy tính để bàn
	235.420.000
	24/12/2005

	3
	Sở GD-ĐT Nam Định
	SGK, sách giáo viên 2006
	525.286.800
	25/7/2006

	4
	Trường THPT Xuân Trường A
	Thiết bị đa năng
	133.500.000
	27/12/2006

	5
	Trường THPT Phạm Văn Nghị
	Thiết bị dạy học THPT
	54.000.000
	27/12/2006


(Nguồn: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định)
2. Giới thiệu về Công ty TC "2. Giới thiệu về Công ty" \f C \l "2" 
· Tên Công ty:     
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC NAM ĐỊNH 
· Tên tiếng Anh: 
Nam Dinh Educational Book and Equipment Joint Stock Company
· Tên viết tắt:        
NABECO
· Logo:
          [image: image1.jpg]



· Trụ sở:

13 Minh Khai – Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định
· Điện thoại:
(0350) 849 498
        Fax:         (0350) 839 121
· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:  0703000526  do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp ngày 5 tháng 1 năm 2005, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 18 tháng 6 năm 2007).
· Vốn điều lệ hiện tại:
10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
Với mục tiêu phục vụ tốt sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nâng cao hiệu quả kinh doanh, trong những năm vừa qua, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong ngành, cung ứng đủ SGK, TBGD phục vụ mục tiêu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, thay SGK mới. Chức năng hoạt động của Công ty là cung ứng sách và thiết bị cho dạy và học, góp phần nâng cao và phát triển chất lượng giáo dục tỉnh nhà. 
Riêng trong năm 2006, Công ty đã phát hành được hàng triệu bản sách giáo dục, và rất nhiều bộ dụng cụ giảng dạy, trị giá trên 2,1 tỉ đồng phục vụ cho chương trình này.

Quá trình tăng vốn Điều lệ của Công ty trong suốt thời gian hoạt động: 
Ngày 30/6/2007, Công ty đã phát hành thành công thêm 7 tỉ vốn điều lệ, nâng tổng vốn điều lệ lên 10 tỉ đồng. Toàn bộ 10 tỷ vốn điều lệ này của NABECO đã được công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC xác nhận trong báo cáo kiểm toán vốn số 1227/BCKT-AAC.

Bảng 2 – Quá trình tăng vốn điều lệ 

(Đơn vị tính: đồng)

	Thời điểm
	Nguồn tăng
	Vốn điều lệ
	Vốn NN
	Tỷ lệ

	Khi thành lập 
	
	  3.000.000.000 
	1.530.000.000
	51%

	Lần 1 (06/2007)
	-  Phát hành thêm: 7.000.000.000 
	10.000.000.000 
	5.100.000.000
	51%


(Nguồn: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định)

Công ty phát hành thêm 7 tỉ vốn điều lệ theo hai đợt. Trong đợt 1 Công ty đã phát hành thành công số lượng cổ phần sau:

· Phát hành cho cán bộ công ty chưa sở hữu cổ phần 11.100 cổ phần với giá bằng mệnh giá.

· Phát hành cho cổ đông hiện hữu 370.200 cổ phần với giá bằng mệnh giá.
· Phát hành cho các nhà đầu tư có đóng góp vào sự phát triển của công ty (gồm các đối tượng là nhà phân phối, cửa hàng bán lẻ sách và các sản phẩm của công ty, v.v...) 63.300 cổ phần với giá 11.000 VNĐ (mười một nghìn đồng) một cổ phần.

· Phát hành cho các nhà đầu tư ngoài doanh nghiệp 117.000 cổ phần với giá 13.000 VNĐ (mười ba nghìn đồng) một cổ phần.
Lượng cổ phiếu còn lại chưa phát hành được theo phương án trong nghị quyết hội đồng quản trị số 49, ngày 1/5/2007, là 138.400 cổ phần. Ban Giám đốc đã đề xuất phương án phát hành đợt 2 và được sự chấp thuận của HĐQT theo nghị quyết số 52, ngày 28/5/2007, với cơ cấu như sau:
· Phát hành cho các nhà đầu tư có quan hệ đối tác với công ty (gồm đại diện các phòng Giáo dục, trường tiểu học, v.v...) 138.400 cổ phần với giá 10.000 VNĐ (mười nghìn đồng) một cổ phần.

Sau khi kết thúc thành công đợt phát hành tăng vốn, cơ cấu vốn của Công ty tại thời điểm 30/06/2007 như sau:
Bảng 3 – Cơ cấu vốn NABECO tại thời điểm 30/06/2007
	Cơ cấu vốn
	Số lượng cổ phần
	Giá trị (đồng)
	Tỷ lệ (%)

	Nhà n​ước
	510.000
	5.100.000.000
	51,00

	Người lao động trong Công ty
	75.000
	750.000.000
	7,50

	Cổ đông ngoài Công ty
	415.000
	4.150.000.000
	41,50

	Tổng cộng
	1.000.000
	10.000.000.000
	100,00


(Nguồn: báo cáo kiểm toán vốn của NABECO tại thời điểm 30/6/2007)
Mục đích của việc phát hành tăng vốn:

· Có điều kiện để cải tạo trụ sở làm việc thành siêu thị sách và văn phòng làm việc để tăng cường diện mạo cho Công ty và tăng lợi nhuận đáng kể từ việc bán lẻ tại siêu thị sách. Ngoài ra, đây cũng là địa điểm thuận lợi để Công ty phối hợp với các phòng ban chức năng của Sở GD-ĐT, giáo sư ĐH sư phạm và NXBGD mở các lớp tập huấn cho giáo viên các cấp học trong tỉnh về nghiệp vụ sử dụng các thiết bị giảng dạy và soạn giảng theo hướng đổi mới giáo dục. Đây là một hướng phát triển phù hợp với yêu cầu ngày càng tăng hiện nay và cũng là nguồn thu đáng kể.

· Có điều kiện nâng cao vị thế Công ty khi đấu thầu và trong quan hệ đối tác kinh doanh; từ đó mở rộng, đa dạng hóa nguồn thu bằng cách tăng cường hình thức liên doanh, liên kết với các công ty in sách vở học sinh, các công ty chuyên sản xuất đồ dùng, thiết bị trình chiếu. Mối quan hệ liên doanh liên kết này giúp cho Công ty có được lợi thế về giá, thúc đẩy năng lực cạnh tranh.

· Có điều kiện để mở rộng thị trường; với số vốn huy động thêm, Công ty có thể tổ chức thêm các đại lý, các cửa hàng kinh doanh sách và thiết bị dạy học đến các địa bàn cơ sở (các huyện trong tỉnh Nam Định).
3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty TC "3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty" \f C \l "2"  
Hình 1 - Cơ cấu tổ chức NABECO.
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· Đại hội đồng cổ đông: Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt, các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo.

· Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.

· Ban kiểm soát: Là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. 

· Ban Giám đốc:
1- Giám đốc Công ty:

Giám đốc Công ty là người đại diện của Công ty trong việc điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Giám đốc Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm. Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2- Phó Giám đốc Công ty:

Các Phó Giám đốc Công ty giúp việc cho Giám đốc điều hành mọi hoạt động của Công ty trong các lĩnh vực theo sự phân công và uỷ quyền của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và pháp luật về nhiệm vụ được phân công và uỷ quyền.
3- Kế toán trưởng Công ty:

Kế toán trưởng của Công ty giúp Giám đốc Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kế toán, tài chính của Công ty theo quy định của pháp luật.

· Khối tham mưu: Gồm các phòng, ban có chức năng tham mưu và giúp việc cho Ban Giám đốc, trực tiếp điều hành theo chức năng chuyên môn và chỉ đạo của Ban Giám đốc. Khối tham mưu của Công ty gồm Phòng Kinh doanh; Phòng Tổ chức Hành chính; Phòng Kế toán-Tài vụ với chức năng được quy định như sau: 

1- Phòng Kinh doanh:

Phòng Kinh doanh có nhiệm vụ giúp lãnh đạo Công ty trong công tác kinh doanh và các công tác khác theo sự phân công của lãnh đạo Công ty. 

2- Phòng Kế toán-Tài vụ: 

Phòng Kế toán-Tài vụ có nhiệm vụ giúp lãnh đạo Công ty và các đơn vị trực thuộc trong công tác quản lý tài chính.

3- Phòng Tổ chức Hành chính:

Phòng Tổ chức Hành chính: có nhiệm vụ giúp lãnh đạo Công ty và các đơn vị trực thuộc trong công tác quản lý cán bộ, công tác hành chính của Công ty.

Qui định chi tiết về chức năng và nhiệm vụ của từng chức danh và của các phòng ban Công ty theo qui định hiện hành của Giám đốc Công ty.

4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần của cổ đông sáng lập; cơ cấu cổ đông TC "4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; cơ cấu cổ đông" \f C \l "2" :
Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 30/6/2007
Cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 30/6/2007 là NXB Giáo dục, với tỉ lệ nắm giữ 51% vốn cổ phần.

Một số thông tin chính về NXBGD:
	- Tên đầy đủ
	: Nhà xuất bản Giáo dục  

	- Địa chỉ
	: 81 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm - Hà Nội

	- Điện thoại
	: 04. 8220801/ 9420786

	- Fax
	: 04. 9422010/ 9420786

	- Giấy chứng nhận ĐKKD
	: 0106000128 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 19/1/2004


Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần của cổ đông sáng lập
Bảng 4 – Danh sách cổ đông sáng lập trong giấy chứng nhận kinh doanh lần đầu tại thời điểm 5/1/2005.

	TÊN CỔ ĐÔNG
	ĐỊA CHỈ
	SỐ CỔ PHẦN

	GIÁ TRỊ (VNĐ)
	TỶ LỆ (%)

	NXBGD
	81 Trần Hưng Đạo -Hà Nội 
	15.300
	1.530.000.000
	51,00%

	Trần Văn Điệp
	Hải Phương -Hải Hậu -Nam Định 
	600
	60.000.000
	2,00%

	Dương Quang Ân
	164B Nam ô 17 P, Hạ Long –Tp. Nam Định 
	600
	60.000.000
	2,00%

	Bùi Ngọc Huấn
	313 Lê Hồng Phong -P.Vị Xuyên –Tp. NamĐịnh 
	530
	53.000.000
	1,77%

	Trần Trọng Thuỷ
	613 Trần Nhân Tông –Tp. Nam Định 
	600
	60.000.000
	2,00%

	Hứa thị Anh Đào
	118/14 khu đô thị Hoà Vượng –Tp.Nam Định 
	430
	43.000.000
	1,43%

	TỔNG CỘNG
	18.060
	1.806.000.000
	60,20%


(Nguồn: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định)

Đây là những cổ đông sáng lập đã tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào bản Điều lệ đầu tiên của công ty cổ phần. Theo Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Như vậy, điều khoản này được áp dụng với toàn bộ số cổ phiếu của cổ đông sáng lập đến hết ngày 5/1/2008.

Bảng 5 – Danh sách cổ đông sáng lập trong giấy chứng nhận kinh doanh số 0703000526 tại thời điểm 18/6/2007
	TÊN CỔ ĐÔNG
	ĐỊA CHỈ
	SỐ CỔ PHẦN
	GIÁ TRỊ (VNĐ)
	TỶ LỆ (%)

	NXBGD
	81 Trần Hưng Đạo -Hà Nội 
	153.000
	1.530.000.000
	15,30%

	Trần Văn Điệp
	Hải Phương -Hải Hậu -Nam Định 
	6.000
	60.000.000
	0,60%

	Dương Quang Ân
	164BNam ô 17 P, Hạ Long –Tp. Nam Định 
	6.000
	60.000.000
	0,60%

	Bùi Ngọc Huấn
	313 Lê Hồng Phong -P.Vị Xuyên –Tp. NamĐịnh 
	5.300
	53.000.000
	0,53%

	Trần Trọng Thuỷ
	613 Trần Nhân Tông –Tp. Nam Định 
	6.000
	60.000.000
	0,60%

	Hứa thị Anh Đào
	118/14 khu đô thị Hoà Vượng –Tp.Nam Định 
	4.300
	43.000.000
	0,43%

	Nguyễn Tất Thắng
	9/9 Đường Hùng Vương –Tp. Nam Định 
	8.000
	80.000.000
	0,80%

	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	Tổ 45b P.Hoàng Văn Thụ - Q.Hoàng Mai -Hà Nội 
	3.000
	30.000.000
	0,30%

	Trần Võ Hiếu
	79 Thượng Lỗi –P. Lộc Vượng - Tp.Nam Định 
	4.000
	40.000.000
	0,40%

	Đoàn Trung Thịnh
	47E Bắc Trần Đăng Ninh – Tp. Nam Định 
	3.800
	38.000.000
	0,38%

	Phạm Ngọc Oánh
	282 Lương Thế Vinh - Tp.Nam Định 
	2.700
	27.000.000
	0,27%

	Vũ Viết Thư
	8/113 Trần Nhật Duật - Tp.Nam Định 
	2.700
	27.000.000
	0,27%

	Ngô Tiến Thanh
	An Hoà xã Yên Bình – H. Ý Yên - Nam Định 
	2.700
	27.000.000
	0,27%

	Trần Quốc Hưng
	8B Nam Ô 17 –P.Hạ Long - Tp.Nam Định 
	2.700
	27.000.000
	0,27%

	Trần Minh Hải
	Đường 10 Mỹ Tân - Tp.Nam Định
	2.700
	27.000.000
	0,27%

	Vũ Thị Hương
	78 Lê Hồng Phong - Tp.Nam Định
	2.700
	27.000.000
	0,27%

	Ngô Tất Thành
	Nam Định 
	2.500
	25.000.000
	0,25%

	Trần Thị Sợi
	Xóm 1 - Nam Phong - Nam Định
	2.700
	27.000.000
	0,27%

	Đoàn Quyết Thắng
	47E Bắc Trần Đăng Ninh - Tp.Nam Định 
	2.700
	27.000.000
	0,27%

	Trần Thị Ngọc Anh 
	Xóm Mỹ Thuận - Hải Giang - Hải Hậu - Nam Định
	1.400
	14.000.000
	0,14%

	Đỗ Ngọc Ánh
	85 Đường Hùng Vương - Tp. Nam Định 
	2.000
	20.000.000
	0,20%

	Phạm Thị Hoa
	104 Hoàng Văn Thụ - Tp. Nam Định 
	1.000
	10.000.000
	0,10%

	Trần Thiện Hải
	403 Trường Chinh - Nam Định
	2.000
	20.000.000
	0,20%

	Nguyễn Thanh Uy
	12 Đường Hùng Vương - Tp.Nam Định 
	2.000
	20.000.000
	0,20%

	Nguyễn Công Thành
	2/411 Trường Chinh -P Thống Nhất - Tp.Nam Định
	1.000
	10.000.000
	0,10%

	Bùi Văn Hương
	268 Hàn Thuyên - Nam Định
	2.000
	20.000.000
	0,20%

	Nguyễn Văn Ý
	Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định 
	2.000
	20.000.000
	0,20%

	Phạm Văn Kiệm
	Tp.Nam Định
	2.900
	29.000.000
	0,29%

	Trần Văn Thế
	 146 Hàn Thuyên - Tp.Nam Định 
	3.000
	30.000.000
	0,30%

	Nguyễn Thanh Châu
	Lê Hồng Phong - Tp.Nam Định
	2.000
	20.000.000
	0,20%

	Nguyễn T. Kim Biên
	Tp.Nam Định
	6.800
	68.000.000
	0,68%

	Trần Tiến Dũng
	Hải Hậu - Nam Định
	3.000
	30.000.000
	0,30%

	Trần Đình Sơn
	Trường THPT Nguyễn Khuyến - Nam Định
	1.000
	10.000.000
	0,10%

	Nguyễn Hoàng Giang 
	Võng Thị -Tây Hồ - Hà Nội 
	38.200
	382.000.000
	3,82%

	Trần Thị Thanh Thuỷ 
	Tp.Hà Nội
	6.200
	62.000.000
	0,62%

	TỔNG CỘNG
	300.000
	3.000.000.000
	30,00%


(Nguồn: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định)

Danh sách này bao gồm những cổ đông sáng lập được bổ sung theo giấy chứng nhận kinh doanh của NABECO tại thời điểm 18/6/2007, với mệnh giá 10.000/cổ phần. Theo cam kết của Công ty số 001/CK-NABECO, số cổ phiếu này sẽ được hạn chế chuyển nhượng đến hết ngày 5/1/2008.
Cơ cấu cổ đông đến ngày 30/06/2007

Bảng 6 – Cơ cấu cổ đông đến ngày 30/06/2007
	TT
	Cơ cấu vốn
	Số lượng cổ đông
	Số cổ phần
	Giá trị (đồng)
	Tỷ lệ                    (%)

	Phân theo cơ cấu cổ đông pháp nhân và thể nhân

	1
	Pháp nhân
	1
	510.000
	5.100.000.000
	51.00

	2
	Thể nhân
	107
	490.000
	4.900.000.000
	49.00

	Phân theo cơ cấu cổ đông trong và ngoài Công ty

	1
	Nhà nước
	1
	510.000
	5.100.000.000
	51,00

	2
	Trong Công ty
	22
	75.000
	750.000.000
	7,50

	3
	Ngoài Công ty
	85
	415.000
	4.150.000.000
	41,50


(Nguồn: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định)

5. Danh sách những công ty nắm cổ phần chi phối đối với tổ chức niêm yết TC "5. Danh sách những công ty nắm cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký niêm yết " \f C \l "2" :
Tổ chức nắm cổ phần chi phối tại Công ty là NXB Giáo dục sở hữu 510.000 cổ phần (chiếm 51% vốn điều lệ). Trụ sở của NXBGD tại 81 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm - Hà Nội; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0106000128 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 19/1/2004.

6. Hoạt động kinh doanh TC "6. Hoạt động kinh doanh" \f C \l "2"  
Ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty: 
· Kinh doanh sách giáo khoa và các loại sách khác, thiết bị khác, kinh doanh và sản xuất các loại thiết bị đồ dùng dạy học, văn phòng phẩm. 

· Liên doanh liên kết, phát hành báo, tạp chí, tranh ảnh bản đồ, đĩa CD và các ấn phẩm phục vụ giáo dục.
Công ty tham gia hoạt động kinh doanh theo ngành nghề đăng ký, chủ yếu bao gồm:

· Phát hành sách giáo dục, văn phòng phẩm, báo, tạp chí, chuyên đề của NXBGD phục vụ chỉ đạo, hướng dẫn của ngành - đây là hoạt động kinh doanh đem lại lợi nhuận chính hàng năm. 
· Tiền thân là Phòng sách giáo khoa và hiện là đơn vị thành viên của NXBGD, NABECO có rất nhiều lợi thế trong việc cung cấp sách tham khảo. Sách tham khảo của công ty bao gồm từ bậc mầm non đến bậc trung học. Công ty triển khai phát hành thông qua các kênh là phòng Giáo dục và Đào tạo, công ty sách, thiết bị trường học và các đại lý phát hành sách trong tỉnh Nam Định và trên cả nước. Ngoài ra, NABECO còn liên kết với một số NXB khác để sản xuất bản thảo sách.
· Tham gia đấu thầu thiết bị giáo dục tại các trường và đơn vị trên toàn tỉnh và tổ chức liên kết sản xuất và giao hàng.
6.1. Sản lượng sản phẩm, giá trị dịch vụ qua các năm TC "6.1 Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua các năm" \f C \l "3"  

Bảng 7 – Sản lượng sản phẩm hai năm gần nhất
	Mục
	ĐVT
	2005
	2006
	6 tháng

đầu năm 2007

	Sản lượng sản phẩm
	
	
	
	

	- Sách giáo khoa
	bản
	6.255.082
	7.182.322
	2.300.000

	- Sách tham khảo, ấn phẩm khác
	bản
	1.684.119
	1.932.646
	800.000

	- Thiết bị dạy học
	bộ 
	66
	24
	16


(Nguồn: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định)

Bảng 8 –Doanh thu thuần, lợi nhuận và tỷ trọng sản phẩm hai năm gần nhất

(Đơn vị tính: ngàn đồng)
	Mục
	2005
	2006
	6 tháng

đầu năm 2007

	
	Giá trị
	Tỷ trọng (%)
	Giá trị
	Tỷ trọng (%)
	Giá trị
	Tỷ trọng (%)

	Doanh thu thuần 
	17.710.554
	100%
	19.521.289
	100%
	5.790.917
	100%

	  - Từ SGK 
	13.799.281
	78%
	15.844.859
	81%
	5.074.010
	88%

	  - Từ STK 
	835.462
	5%
	958.752
	5%
	396.866
	7%

	  - Từ thiết bị 
	1.314.319
	7%
	478.209
	2%
	117.878
	2%

	  - Từ ấn phẩm khác 
	1.761.492
	10%
	2.239.469
	11%
	202.163
	3%

	Lợi nhuận gộp
	1.832.336
	100%
	1.854.970
	100%
	750.371
	100%

	  - Từ SGK 
	1.480.880
	80%
	1.442.514
	78%
	512.346
	68%

	  - Từ STK 
	119.445
	7%
	135.832
	7%
	91.240
	12%

	  - Từ thiết bị 
	66.611
	4%
	27.881
	2%
	6.866
	1%

	  - Từ ấn phẩm khác
	165.400
	9%
	248.743
	13%
	139.919
	19%


(Nguồn: báo cáo kiểm toán năm 2005, 2006 của NABECO và báo cáo 6 tháng đầu năm 2007 do Công ty tự lập)
6.2.  Nguồn cung cấp TC "6.2 Nguyên vật liệu" \f C \l "3" 
Nguồn cung cấp hàng hóa:

Công ty chủ động thiết lập quan hệ đối tác với rất nhiều nhà cung ứng sách, các tạp chí và ấn phẩm khác, thiết bị dạy học, văn phòng, ... với mục đích đa dạng hóa sản phẩm cung cấp cho thị trường. 
Bảng dưới đây liệt kê danh sách các nhà cung ứng của Công ty cổ phần Sách và TBGD Nam Định:
Bảng 9 – Danh sách các nhà cung ứng
	TT
	Tên đối tác
	Quan hệ đối tác

	1
	Nhà xuất bản Giáo dục
	Cung ứng sách, thiết bị dạy học, văn phòng

	2
	Công ty Bản đồ - Tranh ảnh giáo khoa
	Liên kết, nghiên cứu, sản xuất và phát hành sản phẩm

	3
	Công ty TNHH Yên Hà
	Nghiên cứu và sản xuất thiết bị giáo dục

	4
	Công ty cổ phần Thiết bị Giáo dục và Khoa học Kỹ thuật Ngân Hà
	Nghiên cứu và sản xuất thiết bị giáo dục

	5
	Công ty cổ phần In Diên Hồng
	Nghiên cứu và sản xuất thiết bị giáo dục

	6
	Công ty cổ phần Hoàng Phát
	Nghiên cứu và sản xuất thiết bị giáo dục

	7
	Công ty Bách khoa Hà Nội
	Nghiên cứu và sản xuất thiết bị giáo dục

	8
	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp. Hồ Chí Minh
	Nghiên cứu và sản xuất thiết bị giáo dục

	9
	Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Kĩ thuật Hà Nội
	Cung ứng thiết bị dạy học, văn phòng

	10
	Công ty Thiết bị Giáo Dục I
	Nghiên cứu và sản xuất thiết bị giáo dục

	11
	Tạp chí Thế giới mới
	Kết hợp phát hành ấn phẩm

	12
	Tạp chí Giáo Dục
	Kết hợp phát hành ấn phẩm

	13
	Tạp chí Phát triển Giáo Dục
	Kết hợp phát hành ấn phẩm

	14
	Tạp chí ngôn ngữ
	Kết hợp phát hành ấn phẩm

	15
	Công ty cổ phần Sách & TBTH Hà Tây
	Nghiên cứu và sản xuất thiết bị giáo dục

	16
	Nhà xuất bản Đại học sư phạm
	Kết hợp phát hành ấn phẩm

	17
	Công ty TNHH Vĩnh Thịnh
	Nghiên cứu và sản xuất thiết bị giáo dục

	18
	Hiệu Sách Nhân dân - TP.Nam Định
	Kết hợp phát hành ấn phẩm

	19
	Công ty Điện tử Tin học -Máy tính ELICOM
	Nghiên cứu và sản xuất thiết bị giáo dục

	20
	Công ty cổ phần Thương mại CN&DV Kỹ thuật
	Nghiên cứu và sản xuất thiết bị giáo dục

	21
	Tạp chí Dạy học Ngày nay
	Kết hợp phát hành ấn phẩm

	22
	Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ
	Kết hợp phát hành ấn phẩm

	23
	Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ
	Kết hợp phát hành ấn phẩm

	24
	Công ty cổ phần Sách ĐH - dạy nghề
	Kết hợp phát hành ấn phẩm

	25
	Công ty cổ phần Học liệu
	Nghiên cứu và sản xuất thiết bị giáo dục

	26
	Công ty liên doanh Học liệu Giáo dục Cogi- Phía Bắc
	Nghiên cứu và sản xuất thiết bị giáo dục


(Nguồn: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định)

Sự ổn định của các nguồn cung cấp này:

Các nguồn cung cấp của Công ty có tính ổn định cao vì hầu hết các nhà cung ứng có quan hệ đối tác lâu năm với NABECO và NXBGD – nhà cung cấp chính – cũng đồng thời là công ty mẹ của NABECO. Với một hạng mục sản phẩm, NABECO cố gắng duy trì từ hai nhà cung cấp trở lên để có thể chủ động điều phối hoạt động nhập hàng. 

Ảnh hưởng của giá cả hàng hóa đến doanh thu, lợi nhuận:

Với mặt hàng sách giáo khoa , mặt hàng chủ đạo của công ty, nên giá nhập và giá bán sách giáo khoa của Công ty chịu sự điều phối của NXBGD. Với các sản phẩm khác phân phối trên địa bàn tỉnh Nam Định, Công ty chủ yếu thực hiện hoạt động liên kết dự thầu, do đó Công ty có thể chủ động về doanh thu và lợi nhuận thu được trong trường hợp giá cả biến động không quá cao.

6.3. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ TC "6.3 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ" \f C \l "3" 
Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định áp dụng những quy định về quản lý chất lượng đối với dịch vụ của Công ty cụ thể như sau:

Quản lý việc cung cấp lắp đặt thiết bị:

Công ty thực hiện đúng tiến độ trong việc triển khai vận chuyển các thiết bị cho các đơn vị theo yêu cầu. 
Sau khi cung cấp đầy đủ các thiết bị giáo dục cho các đơn vị, Công ty chịu trách nhiệm hướng dẫn bảo quản và sử dụng thiết bị cho đơn vị và khắc phục các lỗi do quá trình vận chuyển xảy ra.

Quản lý việc bảo hành thiết bị:

Việc bảo hành được thực hiện miễn phí đối với toàn bộ thiết bị cung cấp theo đúng thời hạn quy định của từng loại thiết bị theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, kể từ ngày nghiệm thu bàn giao thiết bị.
Quản lý tiến độ giao hàng:

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định đảm bảo giao hàng đúng tiến độ trong vòng 15 ngày sau khi nhận được đơn đặt hàng.
Bộ phận kiểm tra chất lượng của công ty:

Đội ngũ nhân viên nhập hàng, bán hàng, lắp đặt và bảo hành thiết bị đảm nhiệm vai trò kiểm tra chất lượng cho các sản phẩm của Công ty.

6.4. Hoạt động Marketing TC "6.4 Hoạt động Marketing" \f C \l "3"  

Trong quá trình xây dựng và phát triển, trải qua 25 năm (1983-2007) thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, Công ty đã làm chủ thị trường sách giáo khoa, mở rộng mạng lưới đại lý cung ứng rộng rãi sách và thiết bị văn phòng phẩm, dụng cụ học tập đến tận các địa phương trong toàn tỉnh. Từ đó, Công ty phục vụ đầy đủ và kịp thời nhu cầu học tập của học sinh. 

Hệ thống cửa hàng của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định được được xây dựng đều khắp trong tỉnh với 13 cửa hàng. Dự kiến năm 2008, Công ty sẽ khởi công xây dựng siêu thị tổng hợp giới thiệu và kinh doanh sách và thiết bị giáo dục rộng 235,5 m2, ngay tại trụ sở Công ty ở số 13 Minh Khai, Tp. Nam Định, tỉnh Nam Định. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản lên tới 3,38 tỉ đồng.

Bảng 10 – Danh sách khách hàng 
	TT
	Tên đối tác
	TT
	Tên đối tác

	Sở và phòng Giáo dục
	Các trường THPT và tiểu học (tiếp)

	1
	Sở GD & ĐT Nam Định
	25
	THPT Giao Thuỷ B

	2
	Phòng GD Giao Thuỷ 
	26
	THPT Giao Thuỷ C

	3
	PGD Hải Hậu 
	27
	THPT Xuân Trường A

	4
	PGD  Mỹ Lộc 
	28
	THPT Xuân Trường B

	5
	PGD Thành phố Nam Định
	29
	THPT Xuân Trường C

	6
	PGD Nghĩa Hưng
	30
	THPT Hải Hậu A

	7
	PGD Nam Trực
	31
	THPT Hải Hậu  B

	8
	PGD Trực Ninh
	32
	THPT Hải Hậu C

	9
	PGD Vụ Bản
	33
	THPT Thịnh Long

	10
	PGD Xuân Trường
	34
	THPT Dân lậpTrần Quang Khải

	11
	PGD Ý Yên
	35
	THPT Dân lập Nguyễn Công Trứ

	Các công ty và đại lý
	36
	TT GD TX Mỹ Lộc

	1
	Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Bình
	37
	THPT Dân lập Trần Nhật Duật

	2
	Đại lý Lê Thị Nga
	38
	THPT Dân lập Hải Hậu

	3
	Đại lý Nguyễn Thị Việt
	39
	THPT Dân lập Giao Thuỷ

	4
	Đại lý Trần Quý Cường
	40
	THPT Dân lập Ý Yên

	5
	Đại lý Trần Tất Mạnh
	41
	THPT Dân lập Nghĩa Hưng

	6
	Đại lý Võ Mạnh Hoàn
	42
	THPT Dân lập Xuân Trường

	7
	Đại lý Ng Văn Phong
	43
	THPT Dân lập Phan Bội Châu

	8
	Đại lý Nguyễn Thị Bích Ngọc
	44
	THCS Lương Thế Vinh

	9
	Công ty PH Sách Nam Hà
	45
	THCS Phùng Chí Kiên

	10
	Đại lý Phạm Thị  Mười
	46
	THCS Tân Khánh

	11
	Đại lý Bùi Thanh Xuân
	47
	THCS Trung Thành

	12
	Doanh nghiệp TBDH Trần Tuấn
	48
	THCS Tân Thành

	13
	Đại lý Nguyễn Ngọc Thịnh
	49
	THCS Cổ Lễ

	Các trường THPT và tiểu học
	50
	Trung tâm GDTX Trần Phú

	1
	THPT Lê Hồng Phong
	51
	THCS Kim Thái

	2
	THPT Nguyễn Khuyến
	52
	THCS Xuân Hùng

	3
	THPT Nguyễn Huệ
	53
	THCS Trần Huy Liệu

	4
	THPT Ngô Quyền
	54
	TH Trần Quốc Toản

	5
	THPT Trần Hưng Đạo
	55
	TH Phạm Hồng Thái

	6
	THPT Mỹ Lộc
	56
	TH Nguyễn Viết Xuân

	7
	THPT Trần Văn Lan
	57
	TH Nguyễn Văn Trỗi

	8
	THPT Tống Văn Trân
	58
	TH Trần Phú

	9
	THPT Phạm Văn Nghị
	59
	TH Nguyễn Trãi

	10
	THPT Hoàng Văn Thụ
	60
	TH Lê Quý Đôn

	11
	THPT Nguyễn Bính
	61
	TH Hùng Vương

	12
	THPT Nghĩa Hưng A
	62
	TH Lộc Vượng

	13
	THPT Nghĩa Hưng B
	63
	TH Lộc Hoà

	14
	THPT Nghĩa Hưng C
	64
	TH Mỹ Xá

	15
	THPT Trực Ninh A
	65
	TH. Nam Vân

	16
	THPT Trực Ninh B
	66
	TH Hồ Tùng Mậu

	17
	THPT Nguyễn Trãi
	67
	TT Giáo dục TX Giao thuỷ

	18
	THPT Lê Quý Đôn
	68
	THPT Trần Quốc Tuấn

	19
	THPT Nam Trực
	69
	THCS Giao Châu

	20
	THPT Lý Tự Trọng
	70
	TH Minh Tân

	21
	THPT Nguyễn Du
	71
	TH Tân Thành

	22
	THPT Giao Thuỷ A
	72
	Trung tâm GDTX Hải Cường

	23
	THPT Nguyễn Đức Thuận
	
	

	24
	TT Dạy nghề Nghĩa Hưng
	
	


(Nguồn: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định)
Hình 2 - Thị trường phân phối của NABECO
[image: image3.png]



Công ty xây dựng mạng lưới phát hành tại hầu hết các huyện trong tỉnh Nam Định, đa dạng hóa các mặt hàng, nâng cao chất lượng phục vụ có cơ chế ưu đãi khách hàng bằng hình thức trả chậm. Trước đây, Công ty chỉ có mặt hàng sách giáo khoa là chủ đạo, kênh phân phối chủ yếu qua các phòng giáo dục và đào tạo, đến nay đã tạo lập nhiều kênh bán hàng. Công ty duy trì phân phối sách giáo khoa theo hệ thống nhà trường, bởi sách giáo khoa phải gắn với chỉ đạo, có sự quản lý chặt chẽ của các cấp quản lý giáo dục. Với các mặt hàng khác yêu cầu tính cạnh tranh cao như sách tham khảo, ấn phẩm, giấy, vở, trang thiết bị trường học..., Công ty tăng cường bán trực tiếp cho người sử dụng. Cán bộ, nhân viên Công ty trực tiếp xuống các trường học tư vấn lắp đặt, hướng dẫn sử dụng chu đáo, cũng như tổ chức nhiều hội thảo khoa học về phòng học bộ môn, thư viện chuẩn, đưa tin học vào trường học và sử dụng hệ thống máy tính, ... Ngoài ra, Công ty còn tư vấn, hướng dẫn sử dụng sách, thư viện, thiết bị, đồng thời định hướng mua sắm theo hướng xây dựng thư viện chuẩn, phòng học bộ môn chuẩn... 

Ngoài địa bàn tỉnh Nam Định, Công ty còn được phép cung ứng các ấn phẩm như hồ sơ, sổ sách quản lý, thư viện, thiết bị trường học... cho toàn bộ các tỉnh thành trên phạm vi cả nước.
Hình 3 - Sơ đồ kênh phân phối của NABECO

[image: image4]

6.5. Nhãn hiệu thương mại và bản quyền TC "6.5. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền" \f C \l "3"  

Công ty được phép sử dụng nhãn hiệu thương mại của NXB Giáo dục trên các ấn phẩm từ NXBGD. 
Logo của Công ty: [image: image5.jpg]



6.6. Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết TC "6.6 Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết" \f C \l "3" 
Cho đến 30/6/2007, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định đã chủ động ký kết được rất nhiều hợp đồng có giá trị, trong đó có 6 hợp đồng tiêu biểu dưới đây. Tổng giá trị các hợp đồng tiêu biểu lên tới hơn 30 tỷ đồng.

Bảng 11 – Các hợp đồng được ký kết trong năm 2007
	Số

hợp đồng
	Tên đối tác 

trong hợp đồng
	Sản phẩm, 

dịch vụ ký kết
	Giá trị hợp đồng 

(VNĐ)
	Thời gian 

thực hiện

	Số 05 tháng 1/2007
	Công ty CP Sách - TBTH Tp. HCM
	Đồ dùng và Thiết bị dạy học
	107.855.000
	23/01/2007

	Số 18 tháng 1/2007
	NXBGD tại Hà Nội 
	Sách giáo khoa 
	10.000.000.000
	Năm học 2007-2008

	Số 19 tháng 5/2007
	Công ty cổ phần Đầu tư​ & Phát triển GD
	Sách bổ trợ 
	5.000.000.000
	Năm học 2007-2008

	HĐ tháng 5/2007
	Các đại lý trong tỉnh 
	Sách giáo khoa , sách tham khảo
	7.000.000.000
	Năm học 2007-2008

	HĐ tháng 5/2007
	Các phòng GD, trường THPT, Sở GD trong tỉnh 
	Sách giáo khoa , sách tham khảo
	6.000.000.000
	Năm học 2007-2008

	HĐ tháng 6/2007
	Các phòng GD, trường THPT
	Vở học sinh
	2.000.000.000
	Năm học 2007-2008


(Nguồn: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định)

7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh TC "7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh" \f C \l "2" 
7.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh TC "7.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh" \f C \l "3"  của Công ty trong năm 2005, 2006 và 6 tháng đầu năm 2007
Bảng 12 – Kết quả hoạt động kinh doanh
(Đơn vị tính: đồng)

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	6 tháng đầu năm 2007

	
	
	Giá trị
	% tăng giảm
	

	Tổng giá trị tài sản
	4.612.699.635
	4.385.825.690
	- 4,92
	11.275.021.792

	Doanh thu thuần
	17.710.554.223
	19.521.289.077
	10,22
	5.790.917.926

	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
	570.850.559
	622.101.942
	8,98
	416.960.412

	Lợi nhuận khác
	35.330.636
	22.125.400
	- 37,38
	10.988.406

	Lợi nhuận trước thuế
	606.181.195
	644.227.342
	6,28
	427.948.818

	Lợi nhuận sau thuế
	436.450.516
	463.843.687
	6,28
	308.123.193

	Tỷ lệ cổ tức
	11,67%
	13,00%
	
	-


(Nguồn: báo cáo kiểm toán năm 2005, 2006 của NABECO và báo cáo 6 tháng đầu năm 2007 do Công ty tự lập)
7.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2006 TC "7.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2006" \f C \l "3" :
Thuận lợi:

Qua 24 năm hình thành và phát triển, NABECO đã tạo dựng được uy tín và một mạng lưới khách hàng trung thành trên địa bàn tỉnh Nam Định, bao gồm 5 cửa hàng sách, 46 trường THPT, 10 đại lý cấp 1 và 36 đại lý cấp 2. Ngoài ra, NABECO còn phân phối cho 10 phòng GD-ĐT – là đơn vị quản lý 245 trường THCS, 291 trường tiểu học và 161 trường mầm non.
Bên cạnh đó, NXBGD luôn tạo điều kiện hỗ trợ và khuyến khích việc chủ động kinh doanh của Công ty. Mặt hàng sách giáo khoa vẫn được hưởng chính sách trợ giá, nên với vai trò là nhà phân phối duy nhất sách giáo khoa trên thị trường, Công ty được xem là có lợi thế cạnh tranh về giá bán.

Thuận lợi tiếp theo là NABECO có đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm, năng động và tích cực quảng bá hình ảnh Công ty. Đại diện Công ty thường xuyên xúc tiến các cuộc gặp gỡ giới thiệu sản phẩm tại hội nghị các hiệu trưởng trong toàn tỉnh, và tổ chức trả lời phỏng vấn, hướng dẫn việc mua sách trên đài truyền hình, đài truyền thanh địa phương. Nhờ đó, Công ty đã mở rộng mạng lưới bán lẻ sản phẩm tới những khách hàng truyền thống và cả những khách hàng mới.
Về tầm nhìn lâu dài, Công ty có chiến lược phát triển nhất quán và phù hợp với xu hướng chung. Ban lãnh đạo Công ty luôn hướng tới việc minh bạch hóa hoạt động và huy động vốn từ công chúng thông qua thị trường chứng khoán. Điều này thể hiện trong những hoạt động chuẩn bị từ rất sớm của Công ty như việc tiến hành kiểm toán hàng năm, việc tăng vốn điều lệ và số lượng cổ đông để đáp ứng điều kiện niêm yết. Đội ngũ nhân sự của Công ty có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc được giao.

Khó khăn:

a) Chính sách thay đổi của Nhà nước:

· Nhà nước đặt ra tiêu chí hỗ trợ sách giáo khoa cho đối tượng được hưởng ưu đãi theo từng năm học, do đó gây ảnh hưởng tới quá trình lập và hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của công ty.
· Chương trình và thiết bị học tập cải tiến theo từng năm. Do đó, lượng sách giáo khoa và thiết bị tồn kho năm trước có thể không sử dụng được cho năm sau, gây nên lãng phí lớn.
· Luật Đấu thầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2006 với nhiều điều khoản mới chặt chẽ hơn. Hầu hết các hợp đồng cung cấp thiết bị giáo dục của NABECO đều giành được qua hình thức đấu thầu, do đó, Công ty cần một khoảng thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, làm quen và thực hiện theo các quy định mới.
b) Hạn chế về cơ sở vật chất và nhân lực:
Điều kiện làm việc của Công ty còn chưa được cải thiện, phòng làm việc có diện tích nhỏ, chưa được sửa chữa. Công ty vẫn sử dụng các trang thiết bị đã hết khấu hao. 
Về mặt nhân lực, người lao động tại NABECO có trình độ chưa đồng đều và cần được thường xuyên đào tạo thêm. Hầu hết cán bộ nhân viên Công ty xuất thân từ ngành giáo dục nên cần cải thiện năng lực chuyên môn về kinh doanh.
Về lĩnh vực thiết bị, do Công ty không có xưởng sản xuất nên khó chủ động về giá cả và gặp bất lợi khi tham gia đấu thầu.
c) Sự biến động của giá cả vật liệu và nhân công:
Nguyên vật liệu chính của sách, sản phẩm chủ yếu của Công ty, là giấy in ruột và giấy in bìa. Giấy in ruột, giấy in bìa hàng năm luôn có biến động về giá cả. Do nhập sách từ NXB Giáo dục, nên Công ty chịu ảnh hưởng gián tiếp từ việc tăng giá giấy in sách.

Thêm vào đó, giá cả dầu xăng, giá ngoại tệ, giá vàng,… tăng kéo theo những chi phí tăng trong việc vận chuyển, bốc xếp, lãi tiền vay,… và chi phí trả lương cho người lao động có hợp đồng.
8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành TC "8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành" \f C \l "2"  

Vị thế của công ty trong ngành:
Tại địa bàn tỉnh Nam Định, Công ty là đơn vị hậu cần duy nhất của ngành GD-ĐT chịu trách nhiệm cung ứng các loại sách, ấn phẩm giáo dục, các loại trang, thiết bị, đồ dùng dạy học đến các cơ sở giáo dục trong tỉnh. 
Kể từ khi thành lập, hàng năm Công ty đều được xếp hạng A (hạng cao nhất) toàn quốc về việc thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh trong hệ thống NXBGD.
Triển vọng phát triển của ngành
	Hình 4 - Thống kê đầu sách phát hành tại Việt Nam từ 1995~2005

	Hình 5 - Thống kê số lượng sách tiêu thụ tại Việt Nam từ 1995~2005

Đơn vị: triệu bản
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Theo số liệu của Tổng cục Thống kê về thị trường sách Việt Nam, lượng sách phát hành tăng từ 8.186 đầu sách, với 169,8 triệu bản sách năm 1995 lên 17.800 đầu sách, 252,4 triệu bản năm 2005. Như vậy, trong vòng 10 năm, lượng đầu sách đã tăng lên gấp 2 lần và lượng tiêu thụ tăng lên gấp rưỡi. Năm 2005 đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực phát hành sách ở Việt Nam, với lượng tiêu thụ tăng tới 50 triệu bản sách so với năm 2004. Đây cũng là năm có nhiều khởi sắc trong hoạt động của ngành phát hành sách nói chung. 
Hình 6 - Số lượng sách giáo khoa tiêu thụ tại Việt Nam từ 1995 ~ 2005

Đơn vị: triệu bản
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Riêng đối với thị trường sách giáo khoa Việt Nam, đi cùng với xu hướng chú trọng việc học tập tại nhà trường, số lượng sách giáo khoa tiêu thụ ngày càng tăng trong 10 năm kể từ 1995 đến 2005. Nếu cách đây 10 năm, lượng tiêu thụ sách giáo khoa chỉ ở mức khiêm tốn là 147,6 triệu cuốn, thì tới năm 2005, lượng tiêu thụ đã đạt tới con số 192,5 triệu cuốn trên cả nước, cho thấy tiềm năng ngày càng rộng mở đối với loại hình ấn phẩm này. Đối với một quốc gia có cơ cấu dân số trẻ như Việt Nam, dự kiến nhu cầu tiêu thụ sách giáo khoa còn khá lớn trong 10 năm tới.
Nghiên cứu thị trường sách năm 2005, theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam, sách giáo khoa chiếm tới 85% số lượng sách phát hành trên toàn quốc. Bốn loại hình sách khác, bao gồm sách khoa học xã hội, sách kỹ thuật, sách thiếu nhi, sách văn học, chỉ chiếm 15% thị trường.

Hình 7 - Tỉ trọng các ấn phẩm sách phát hành năm 2005 tại Việt Nam

[image: image9.png]m Sach gido khoa

m Sach khoa hoc x4 hoi
B Sach ky thuat

= Sach thiéu nhi

= Sach van hoc





Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước và xu thế chung trên thế giới:
Theo kế hoạch 3 năm sau phát hành cổ phiếu, Công ty lập dự án xây dựng siêu thị sách và trụ sở làm việc để nâng cao vị thế cho Công ty và tăng lợi nhuận từ hoạt động bán lẻ tại siêu thị sách. Công ty cũng tổ chức thêm các đại lý, các cửa hàng kinh doanh sách và thiết bị dạy học đến trung tâm các huyện (ngoài mạng lưới có sẵn đến các trường THPT và phòng Giáo dục). Đây là một chủ trương đúng đắn của Công ty, phù hợp với xu hướng phát triển chung, nhằm hướng tới việc nâng cao hoạt động phân phối sách trực tiếp tới người tiêu dùng.

Ngoài ra Công ty tích cực phối hợp với các phòng ban chức năng của Sở GD-ĐT, các giáo viên ĐH Sư Phạm và NXBGD mở các lớp tập huấn cho giáo viên các cấp học trong tỉnh về nghiệp vụ sử dụng các thiết bị giảng dạy và soạn giảng theo hướng đổi mới giáo dục tại hội trường của Công ty. Hoạt động này đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày càng tăng hiện nay và cũng mang lại nguồn thu đáng kể cho Công ty.

Công ty cũng chủ động mở rộng, đa dạng hóa sản phẩm bằng hình thức liên doanh, liên kết với các Công ty in sách và vở học sinh, các loại bảng biểu phục vụ cho ngành với các công ty chuyên sản xuất đồ dùng, thiết bị trình chiếu để có được lợi thế cạnh tranh đồng thời nâng cao tư cách pháp nhân và kinh nghiệm khi đấu thầu các hợp đồng cung cấp sách và thiết bị. Xu hướng cùng hợp tác phát triển này rất phù hợp với tình hình nền kinh tế mở cửa và nâng cao tính cạnh tranh như hiện nay.
9. Chính sách đối với người lao động TC "9. Chính sách đối với người lao động" \f C \l "2" 
Cùng với hoạt động kinh doanh, Công ty cũng chú trọng công tác xây dựng tổ chức, xây dựng đội ngũ, thường xuyên bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ. Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV, tạo nên những yếu tố để kích thích tăng năng suất lao động, đạt hiệu quả cao trong kinh doanh và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được Công ty quan tâm phát triển. 

Tổng số lao động tại thời điểm 30/6/2007 là 50 người, trong đó cụ thể bao gồm:

· Số lao động  nữ: 12 người, lao động nam: 38 người.
· Cán bộ quản lý doanh nghiệp: 3 người.
Phân theo loại hợp đồng: 

	· Số lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn
	14 người

	· Số lao động ký hợp đồng có thời hạn từ 1 đến 3 năm
	5 người

	· Số lao động ký hợp đồng mùa vụ theo công việc dưới 1 năm và lao động học nghề và thử việc
	31 người


Phân theo trình độ người lao động: 

	· Cán bộ có trình độ đại học và trên đại học
	7 người

	· Cán bộ có trình độ cao đẳng và trung cấp
	6 người

	· Cán bộ có trình độ sơ cấp 
	3 người

	· Công nhân và công nhân kỹ thuật
	3 người

	· Lao động phổ thông
	31 người


Chế độ đãi ngộ đối với người lao động:

Về việc làm và thu nhập: Toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty luôn có đầy đủ việc làm với thu nhập ổn định: Năm 2006 và 6 tháng đầu năm 2007, tổng thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên Công ty luôn đạt mức bình quân 2.200.000 đồng/người/tháng.
Chế độ BHXH, BHYT: Toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty ký hợp đồng lao động từ 1 năm trở lên đều được tham gia đầy đủ chế độ BHYT và BHXH theo đúng quy định của Nhà nước.

Công ty đã thực hiện tốt chế độ cấp phát trang bị bảo hộ lao động cho công nhân theo quy định, đảm bảo môi trường làm việc luôn thoáng mát, an toàn, sạch sẽ.

Một số chế độ khác: 
Hàng năm, Công ty tổ chức cho các cán bộ công nhân viên có thành tích tốt trong quá trình sản xuất kinh doanh được đi tham quan nghỉ mát, tham quan, học tập, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, đảm bảo việc bố trí lao động phù hợp với năng lực chuyên môn và sức khỏe. Hàng năm, Công ty tổ chức đào tạo tại chỗ đồng thời cử cán bộ công nhân viên đi học tập nâng cao tay nghề đảm bảo cán bộ công nhân viên nắm bắt tốt quy trình công nghệ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công ty quan tâm tặng quà đến con của CBCNV trong các dịp Tết trung thu, ngày quốc tế thiếu nhi, tổng kết năm học và khai giảng năm học; tổ chức kỷ niệm, tặng quà các ngày 8/3 và 20/10 động viên các CBCNV nữ. Công ty cũng rất chú trọng chăm lo đến CBCNV nhân dịp các ngày lễ tết trong năm như 1/1;1/5; 2/9 và tết âm lịch.

10. Chính sách cổ tức TC "10. Chính sách cổ tức" \f C \l "2" 
Bảng 13 – Chính sách cổ tức của NABECO
Đơn vị tính: đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	% thay đổi

	Lợi nhuận sau thuế
	436.450.516
	463.843.687
	6,28%

	Tỷ lệ cổ tức
	11,67%
	13,00%
	

	Lợi nhuận dùng chi trả cổ tức
	348.457.700
	388.180.000
	11,18%


 (Nguồn: báo cáo kiểm toán năm 2005, 2006 của NABECO)
11. Tình hình hoạt động tài chính TC "11. Tình hình hoạt động tài chính" \f C \l "2"  

11.1 Các chỉ tiêu cơ bản TC "11.1. Các chỉ tiêu cơ bản" \f C \l "3"  

Trích khấu hao TSCĐ: 
Khấu hao TSCĐ được thực hiện theo phương pháp đường thẳng, tỷ lệ khấu hao phù hợp với Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính. 
Bảng 14 – Chính sách khấu hao NABECO áp dụng
	Loại tài sản
	Tỷ lệ khấu hao (%)

	Nhà cửa, vật kiến trúc
	4-5

	Phương tiện vận tải
	9-11

	Dụng cụ quản lý
	10-25


(Nguồn: báo cáo kiểm toán năm 2005, 2006 của NABECO)
Mức lương bình quân: 
Bảng 15 – Mức lương bình quân tại NABECO
Đơn vị tính: đồng

	Năm
	2004
	2005
	2006
	6 tháng đầu năm 2007

	Tổng quỹ lương
	356.051.504
	459.586.077
	528.894.029
	219.921.873

	Mức lương bình quân/tháng
	1.400.000
	1.700.000
	2.000.000
	1.500.000


(Nguồn: báo cáo kiểm toán năm 2005, 2006 của NABECO và báo cáo 6 tháng đầu năm 2007 do Công ty tự lập)
So với các doanh nghiệp khác, mức lương của cán bộ công nhân viên Công ty vẫn chưa cao.  Tuy nhiên, lương bình quân hàng tháng của người lao động tăng trưởng đều qua các năm với mức tăng cao. Trong những năm tới, cùng với việc mở rộng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, quy mô kinh doanh, Công ty cũng gia tăng việc sử dụng lao động, điều đó chứng tỏ chính sách đãi ngộ đối với người lao động và hiệu quả sử dụng lao động khá tốt.

Thanh toán các khoản nợ đến hạn: 
Căn cứ vào các báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2005 và 2006, Công ty đã thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ. 
Các khoản phải nộp theo luật định: 

· Thuế Giá trị gia tăng (GTGT): Đối với hoạt động bán sách giáo khoa, sách tham khảo thuộc đối tượng không chịu thuế; hoạt động bán thiết bị văn phòng, từ điển áp dụng mức thuế suất 5%; hoạt động bán thiết bị tài liệu khác như tem, nhãn, mẫu biểu, một số thiết bị khác, … áp dụng thuế suất 10%.

· Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Công ty áp dụng mức thuế suất theo thuế TNDN là 28% trên lợi nhuận chịu thuế.

· Các loại thuế khác: Ngoài ra, các loại thuế, phí khác Công ty thực hiện kê khai và nộp cho cơ quan thuế theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Hiện tại, Công ty thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản phải nộp khác theo đúng quy định của Nhà nước. 

Bảng 16 – Bảng thống kê thuế và các khoản phải nộp
Đơn vị tính: đồng

	Năm
	2005
	2006
	6 tháng đầu năm 2007

	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	169.730.679
	180.383.655
	119.825.625


(Nguồn: báo cáo kiểm toán năm 2005, 2006 của NABECO và báo cáo 6 tháng đầu năm 2007 do Công ty tự lập)
Trích lập các quỹ theo luật định: 

Công ty thực hiện chia cổ tức và trích lập các quỹ dựa trên cơ sở lợi nhuận hàng năm và kế hoạch phát triển của Công ty theo đúng Điều lệ Công ty và luật định. Mức trích cho từng quỹ được các thành viên Hội đồng Quản trị thống nhất và được Chủ tịch Hội đồng Quản trị thông qua. Công ty thực hiện trích lập các quỹ như: quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng và phúc lợi. 

Bảng 17 – Số dư các quỹ vào ngày kết thúc niên độ kế toán năm tài chính
Đơn vị tính: đồng
	CÁC QUỸ
	31/12/2005
	31/12/2006
	30/6/2007

	Quỹ dự phòng tài chính
	21.822.000
	45.014.180
	45.014.180

	Quỹ đầu tư phát triển
	21.822.000
	21.822.000
	21.822.000

	Quỹ khen thưởng
	69.091.039
	13.687.688
	1.597.688

	Tổng cộng
	112.735.039
	80.523.868
	68.433.868


(Nguồn: báo cáo kiểm toán năm 2005, 2006 của NABECO và báo cáo 6 tháng đầu năm 2007 do Công ty tự lập)
Tổng dư nợ vay: 

Số dư các khoản vay vào ngày kết thúc niên độ kế toán của năm tài chính 2005 và 2006 như sau: 
Bảng 18 – Số dư các khoản vay vào ngày kết thúc niên độ kế toán năm tài chính 

Đơn vị tính: đồng
	Chỉ tiêu
	31/12/2005
	31/12/2006
	30/6/2007

	Nợ ngắn hạn
	1.501.697.409
	1.307.034.635
	471.477.544

	Nợ dài hạn
	12.267.187
	12.267.187
	12.267.187


(Nguồn: báo cáo kiểm toán năm 2005, 2006 của NABECO và báo cáo 6 tháng đầu năm 2007 do Công ty tự lập)
Tình hình công nợ hiện nay:

Bảng 19 – Số dư các khoản phải thu vào ngày kết thúc niên độ kế toán năm tài chính 

Đơn vị tính: đồng
	Các khoản phải thu
	31/12/2005
	31/12/2006
	30/6/2007

	Các khoản phải thu ngắn hạn
	
	
	

	         Phải thu của khách hàng
	1.771.689.029
	2.411.958.529
	2.293.214.796

	         Trả trước cho người bán
	159.233.096
	-
	5.664.363.366

	Các khoản phải thu dài hạn
	-
	-
	-

	Tổng cộng
	1.930.922.125
	2.411.958.529
	7.957.578.162


(Nguồn: báo cáo kiểm toán năm 2005, 2006 của NABECO và báo cáo 6 tháng đầu năm 2007 do Công ty tự lập)
Bảng 20 – Số dư các khoản phải trả vào ngày kết thúc niên độ kế toán năm tài chính 

Đơn vị tính: đồng
	Chỉ tiêu
	31/12/2005
	31/12/2006
	30/6/2007

	Nợ ngắn hạn
	1.501.697.409
	1.307.034.635
	471.477.544

	     Vay & nợ ngắn hạn
	-
	-
	-

	     Phải trả người bán
	1.006.040.025
	709.756.298
	371.752.276

	     Người mua trả tiền trước
	41.752
	11.425.304
	7.046.711

	     Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước
	81.656.024
	76.797.254
	73.024.963

	     Phải trả người lao động
	24.124.132
	65.176.934
	2.608.434

	     Các khoản phải trả phải nộp khác
	389.835.476
	443.878.845
	17.045.160

	Nợ dài hạn
	12.267.187
	12.267.187
	12.267.187

	     Phải trả dài hạn người bán
	-
	-
	-

	     Dự phòng trợ cấp mất việc làm
	12.267.187
	12.267.187
	12.267.187

	Tổng cộng
	1.513.964.596
	1.319.301.822
	483.744.731


(Nguồn: báo cáo kiểm toán năm 2005, 2006 của NABECO và báo cáo 6 tháng đầu năm 2007 do Công ty tự lập)
Trong nợ ngắn hạn, khoản lớn nhất là phải trả người bán, chiếm từ 50% đến 67% các khoản vay và nợ ngắn hạn. 100% khoản nợ dài hạn là quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm, được trích lập theo quy định tại Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/8/2003 của Bộ Tài chính. Công ty không có nợ phải trả quá hạn trên một năm.

11.2  Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu TC "11.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu " \f C \l "3" 
Bảng 21 – Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

	Các chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006

	1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

· Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần):

TSLĐ/Nợ ngắn hạn

· Hệ số thanh toán nhanh (lần):
TSLĐ - Hàng tồn kho

Nợ ngắn hạn
	2,91

2,53
	3,23

2,96

	2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

· Hệ số Nợ/Tổng tài sản (%):
· Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu (%):
	32,82 

48,85 
	30,08 

43,02 

	3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

· Vòng quay hàng tồn kho (lần):

Giá vốn hàng bán    

Hàng tồn kho bình quân

· Doanh thu thuần/Tổng tài sản (lần):
	50,88
3,84
	37,28
4,45

	4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần (%):
· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%):
· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%):
· Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần (%):
	2,46
14,08

9,46

3,22
	2,38
15,13
10,56
3,18


(Nguồn: Theo số liệu báo cáo kiểm toán năm 2005, 2006 của NABECO)
Hệ số thanh toán ngắn hạn của công ty trong năm 2005 và 2006 là 2,91 và 3,23 lần; hệ số thanh toán nhanh lần lượt là 2,53 và 2,96 lần. Điều này cho thấy Công ty có các hệ số khả năng thanh toán cao, do nợ ngắn hạn không nhiều và nỗ lực giảm nợ ngắn hạn của Công ty từ  1.501.697.409 đồng năm 2005 xuống còn 1.307.034.635 đồng năm 2006.
Cơ cấu nợ phải trả/tổng tài sản của Công ty là thấp, tương ứng là 32,82% và 30,08% năm 2005 và 2006, cho thấy Công ty đang kinh doanh dựa trên một cơ cấu tài chính ổn định, ít rủi ro.
Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động và khả năng sinh lời của Công ty năm 2006 đều được cải thiện so với năm 2005. Chỉ có chỉ tiêu vòng quay hàng tồn kho là giảm từ 50,88 lần xuống 37,28 lần. Nguyên nhân là do hàng tồn kho bình quân năm 2005 thấp, cụ thể là giá trị hàng tồn kho ngày 1/1/2005 chỉ ở mức 43.016.683 đồng. Sở dĩ vòng quay hàng tồn kho có biến động là do đặc thù sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp – sách giáo khoa là mặt hàng biến động theo mùa vụ và theo các chính sách giáo dục.
11.3. Giải trình về các khoản chênh lệch các số dư cuối kỳ năm 2005 và số dư đầu kỳ năm 2006:  TC "11.3. Giải trình về các khoản chênh lệch các số dư cuối kỳ năm 2005 và số dư đầu kỳ năm 2006" \f C \l "3" 
Năm 2005, Công ty áp dụng mẫu biểu báo cáo tài chính theo quy định của Thông tư 23/2005/TT-BTC ngày 30/3/2005 của Bộ Tài chính. Năm 2006, báo cáo tài chính năm 2006 thay đổi theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Do vậy, một số chỉ tiêu cũ tại Bảng cân đối kế toán năm 2005 bị mất đi và được thay thế vào chỉ tiêu khác tại Bảng cân đối kế toán năm 2006 nhưng bản chất kế toán không thay đổi, cụ thể như sau:
Bảng 22 – Giải trình các khoản chênh lệch 

Đơn vị tính: đồng
	Khoản mục
	Số cuối năm 2005
	Số đầu năm 2006
	Chênh lệch
	Giải thích

	NỢ PHẢI TRẢ
	1.513.964.596
	1.513.964.596
	0
	

	Nợ ngắn hạn
	1.513.964.596
	1.501.697.409
	12.267.187
	

	Chi phí phải trả
	12.267.187
	0
	12.267.187
	Theo QĐ 15/BTC , số dư tài khoản Dự phòng trợ cấp mất việc làm  351 chuyển sang chỉ tiêu riêng là chỉ tiêu Dự phòng trợ cấp mất việc làm 

	Nợ dài hạn
	0
	12.267.187
	- 12.267.187
	

	Dự phòng trợ cấp mất việc làm
	0
	12.267.187
	- 12.267.187
	Theo QĐ 15/BTC , số dư tài khoản Dự phòng trợ cấp mất việc làm  351 chuyển sang chỉ tiêu riêng là chỉ tiêu Dự phòng trợ cấp mất việc làm

	NGUỒN VỐN CSH
	3.098.735.039
	3.098.735.039
	0
	

	 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 
	4.612.699.635
	4.612.699.635
	0
	 


(Nguồn: báo cáo kiểm toán năm 2005, 2006 của NABECO và báo cáo 6 tháng đầu năm 2007 do Công ty tự lập)

12. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc,  Ban kiểm soát, Kế toán trưởng TC "12. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc,  Ban kiểm soát, Kế toán trưởng" \f C \l "2" 
· Danh sách Hội đồng quản trị

· Ông Trần Văn Điệp        
Chủ tịch HĐQT

· Ông Bùi Ngọc Huấn      
Uỷ viên HĐQT

· Ông Dương Quang Ân   
Uỷ viên HĐQT

· Ông Trần Trọng Thuỷ  
Uỷ Viên HĐQT

· Bà Hứa Thị Anh Đào         
Uỷ viên HĐQT

· Danh sách Ban Giám đốc

· Ông Trần Văn Điệp        
Giám đốc 

· Ông Bùi Ngọc Huấn      
Phó giám đốc  

· Bà Hứa Thị Anh Đào         
Kế toán trưởng 

· Danh sách Ban Kiểm soát

· Ông Trần Quốc Hưng 
 Trưởng ban 


· Ông Trần Võ Hiếu      
 Uỷ viên

· Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai   Uỷ viên 

Sơ yếu lý lịch tóm tắt Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng:

· Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc

· Họ và tên


: Trần Văn Điệp

· Giới tính


: Nam

· Ngày tháng năm sinh
: 26/12/1952
· Số CMND

: 160170673
· Nơi sinh


: Hải Giang - Hải Hậu - Nam Định

· Quốc tịch


: Việt Nam

· Dân tộc


: Kinh

· Quê quán


: Hải Phương - Hải Hậu - tỉnh Nam Định

· Địa chỉ thường trú
: Hải Phương - Hải Hậu - tỉnh Nam Định

· Điện thoại liên lạc
: 0913386547

· Trình độ văn hoá

: 10/10

· Trình độ chuyên môn
: Cử nhân Sư phạm
· Quá trình công tác: 

	Thời gian công tác
	Chức vụ, vị trí công tác

	Từ 1973 - 1998
	Giảng dạy Vật lí trường THPT Hải Hậu A- Nam Định

	Từ 1998 - 2001
	Phó hiệu trưởng trường THPT Hải Hậu C - Nam Định

	Từ 2001 - 2005
	Hiệu trưởng trường THPT Thịnh Long - Hải Hậu – Nam Định.

	Từ  2005 - 2007
	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Sách - TBGD Nam Định - Công ty con của Nhà xuất bản Giáo dục.


· Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty
· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

· Số cổ phần nắm giữ:  

516.000 cổ phần (chiếm 51,6% vốn điều lệ)

  Trong đó:

Đại diện phần vốn Nhà nước:
510.000 cổ phần (chiếm 51,0% vốn điều lệ)

Sở hữu cá nhân:


6.000 cổ phần (chiếm 0.6% vốn điều lệ)

· Những người có liên quan:
Không có
· Uỷ viên Hội đồng quản  trị - Phó giám đốc
· Họ và tên


: Bùi Ngọc Huấn

· Giới tính


: Nam

· Ngày tháng năm sinh
: 11-05-1950

· Số CMND

: 160773242
· Nơi sinh


: Yên Quang - Ý Yên - Nam Định

· Quốc tịch


: Việt Nam

· Dân tộc


: Kinh

· Quê quán


: Yên Quang - Ý Yên - Nam Định

· Địa chỉ thường trú
: 313 Lê Hồng Phong - Tp Nam Định

· Điện thoại liên lạc
: 0350.839 131

· Trình độ văn hoá

: 10/10

· Trình độ chuyên môn
: Cử nhân sinh học

· Quá trình công tác: 

	Thời gian công tác
	Chức vụ, vị trí công tác

	Từ 1972 -1984
	Là giáo viên cấp III.

	Từ 1984 - 1996
	Chuyên viên.

	Từ 1996 -2000
	Trưởng phòng Công ty Sách Thiết bị trường học Nam Định.

	Từ  2000- 2004
	Phó Giám Đốc Công ty Sách và thiết bị trường học Nam Định.

	Từ năm 2005 đến nay
	Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Nam Định.


· Chức vụ công tác hiện nay: Uỷ viên Hội đồng quản trị - Phó giám đốc
· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

· Số cổ phần nắm giữ:  

5.300 cổ phần (chiếm 0,53% vốn điều lệ)

· Những người có liên quan:
Không có
· Uỷ viên Hội đồng quản  trị
· Họ và tên


: Dương Quang Ân

· Giới tính


: Nam

· Ngày tháng năm sinh
: 1948

· Số CMND

: 160507338
· Nơi sinh


: Vũ Thư - Thái Bình

· Quốc tịch


: Việt Nam

· Dân tộc


: Kinh

· Quê quán


: Thái Bình
· Địa chỉ thường trú
: 164B Nam Ô 17 - Hạ Long - Nam Định

· Điện thoại liên lạc
: 0913290184

· Trình độ văn hoá

: 10/10

· Trình độ chuyên môn
: Cử nhân Sư phạm
· Quá trình công tác: 

	Thời gian công tác
	Chức vụ, vị trí công tác

	Từ năm 1969 - 1979
	Trưởng phòng ĐT bồi dưỡng tại chức tỉnh Hà Nam Ninh.

	Từ năm 1980 - 1987
	Trưởng phòng Dạy nghề ban GD chuyên nghiệp tỉnh Hà Nam Ninh.

	Từ năm 1988 - nay
	Trưởng phòng Kế hoạch tài chính - Sở GD - ĐT Nam Định.

	Từ năm 2005 - nay
	Ủy viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Nam Định.


· Chức vụ công tác hiện nay: Uỷ viên Hội đồng quản trị

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

· Số cổ phần nắm giữ:  

6.000 cổ phần (chiếm 0,6% vốn điều lệ)

· Những người có liên quan:
Không có
· Uỷ viên Hội đồng quản  trị
· Họ và tên


: Trần Trọng Thuỷ

· Giới tính


: Nam

· Ngày tháng năm sinh
: 1950

· Số CMND

: 160094077
· Nơi sinh


: Nam Định

· Quốc tịch


: Việt Nam

· Dân tộc


: Kinh

· Quê quán


: Mỹ Thắng - Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định

· Địa chỉ thường trú
: 613 Trần Nhân Tông, Tp. Nam Định, Nam Định

· Điện thoại liên lạc
: 0912223331

· Trình độ văn hoá

: 10/10

· Trình độ chuyên môn
: Cử nhân Nông nghiệp
· Quá trình công tác: 

	Thời gian công tác
	Chức vụ, vị trí công tác

	Từ năm 1972 - 1974
	Gia nhập quân đội

	Từ năm 1975 – 1981
	Giảng dạy tại trường Trung cấp Nông nghiệp – theo dõi công tác đào tạo của Sở Nông nghiệp Hà Nam Ninh.

	Từ năm 1981 – 1987
	Ban Giáo dục chuyên nghiệp tỉnh Hà Nam Ninh.

	Từ năm 1987 – nay
	Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Sở GD-ĐT Nam Định.

	Từ năm 2005 - nay
	Ủy viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Nam Định.


· Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên Hội đồng quản trị

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

· Số cổ phần nắm giữ:  

6.000 cổ phần (chiếm 0,6% vốn điều lệ)

· Những người có liên quan:
Không có
· Uỷ viên Hội đồng quản  trị - Kế toán trưởng
· Họ và tên


: Hứa Thị Anh Đào

· Giới tính


: Nữ

· Ngày tháng năm sinh
: 11/12/1962

· Số CMND

: 161967014
· Nơi sinh


: thành phố Nam Định

· Quốc tịch


: Việt Nam

· Dân tộc


: Kinh

· Quê quán


: thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định

· Địa chỉ thường trú
: 118/14 khu đô thị Hoà Vượng - Tp Nam Định

· Điện thoại liên lạc
: 0912640087

· Trình độ văn hoá

: 10/10

· Trình độ chuyên môn
: Cử nhân Kế toán
· Quá trình công tác: 

	Thời gian công tác
	Chức vụ, vị trí công tác

	Từ năm 1987 - 1989
	Kế toán XN chế biến thức ăn gia súc Hà Nam Ninh.

	Từ năm 1989 - 1993
	Kế toán xưởng SX đồ dùng dạy học Nam Định.

	Từ năm 1993 - 2003
	Kế toán Công ty Sách và TBTH Nam Định.

	Từ năm 2004 - 2005
	Kế toán trưởng -  Công ty  Sách - TBTH Nam Định.

	Từ năm 2005 - nay
	Kế toán trưởng - Thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách - TBGD Nam Định


· Chức vụ công tác hiện nay: Uỷ viên hội đồng quản trị - Kế toán trưởng
· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

· Số cổ phần nắm giữ:  

4.300 cổ phần (chiếm 0,43% vốn điều lệ)

· Những người có liên quan:
Không có
· Trưởng ban kiểm soát
· Họ và tên


: Trần Quốc Hưng

· Giới tính


: Nam

· Ngày tháng năm sinh
: 24-03-1970

· Số CMND

: 161949549
· Nơi sinh


: Tp. Nam Định

· Quốc tịch


: Việt Nam

· Dân tộc


: Kinh

· Quê quán


: Yên Dương - Ý Yên - Nam Định

· Địa chỉ thường trú
: 8B Nam Ô17 - Hạ Long - Nam Định

· Điện thoại liên lạc
: 0912559351

· Trình độ văn hoá

: 12/12

· Trình độ chuyên môn
: Cử nhân Thủy lợi
· Quá trình công tác: 

	Thời gian công tác
	Chức vụ, vị trí công tác

	Từ năm 1989 - 1999
	Công tác trong ngành thuỷ lợi

	Từ năm 2000- 2004
	Công tác tại Công ty Sách - Thiết bị giáo dục Nam Định.

	Từ năm 2005 - nay
	Công tác tại Công ty cổ phần Sách TBGD Nam Định.


· Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng ban kiểm soát - Phó phòng kế toán-tài vụ
· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

· Số cổ phần nắm giữ:  

3.700 cổ phần (chiếm 0,37% vốn điều lệ)

· Những người có liên quan:
Không có
· Uỷ viên Ban kiểm soát
· Họ và tên


: Trần Võ Hiếu

· Giới tính


: Nam

· Ngày tháng năm sinh
: 27 -08-1949

· Số CMND

: 161652606
· Nơi sinh


: Thanh Đồng - Thanh Chương- Nghệ An

· Quốc tịch


: Việt Nam

· Dân tộc


: Kinh

· Quê quán


: Thanh Đồng - Thanh Chương  - Nghệ An

· Địa chỉ thường trú
: 79 Trần Thái Tông - Lộc Vượng – Nam Định

· Điện thoại liên lạc
: 0912537181

· Trình độ văn hoá

: 10/10

· Trình độ chuyên môn
: Trung cấp Ô tô xe máy
· Quá trình công tác: 

	Thời gian công tác
	Chức vụ, vị trí công tác

	Từ năm 1967 - 1983
	Thượng uý trợ lý xe máy.

	Từ năm 1983 - 2004
	Công tác tại Công ty Sách Thiết bị giáo dục Nam Định

	Từ năm 2005 - nay
	Phó phòng hành chính Công ty cổ phần Sách TBGD Nam Định.


· Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên ban kiểm soát - Phó phòng hành chính
· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

· Số cổ phần nắm giữ:  

6.700 cổ phần (chiếm 0,67% vốn điều lệ)

· Những người có liên quan:

· Bà Trần Thị Liên, vợ ông Hiếu, nắm giữ 4.000 cổ phần, tương đương 0,4% vốn điều lệ.

· Ông Trần Minh Hải, con ông Hiếu và đồng thời là cán bộ Công ty, nắm giữ 2.700 cổ phần, tương đương 0,27% vốn điều lệ.
· Uỷ viên Ban kiểm soát

· Họ và tên



: Nguyễn Thị Tuyết Mai

· Giới tính



: Nữ

· Ngày tháng năm sinh

: 06/05/1957

· Số CMND


: 160728478
· Nơi sinh



: Yên Cường - Ý Yên- Nam Định

· Quốc tịch



: Việt Nam

· Dân tộc



: Kinh

· Quê quán



: Yên Cường - Ý Yên - Nam Định

· Địa chỉ thường trú

: Phường Vị Hoàng - TP Nam Định

· Điện thoại liên lạc

: 0916076534

· Trình độ văn hoá


: 10/10

· Trình độ chuyên môn

: Cử nhân Sư phạm 10+3 Sinh Hoá

· Quá trình công tác: 

	Thời gian công tác
	Chức vụ, vị trí công tác

	Từ năm 1978- 1988
	Giáo viên cấp 2 Ý Yên - Nam Định. 

	Từ năm 1988- 2002
	Cán bộ Công ty Sách và Thiết bị trường học Nam Định. 

	Từ năm 2002-2004
	Trưởng phòng Sách giáo khoa- Công ty Sách và Thiết bị trường học Nam Định.

	Từ năm 2005 - nay
	Ủy viên ban kiểm soát - Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần Sách TBGD Nam Định.


· Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên ban kiểm soát - Trưởng phòng kinh doanh
· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

· Số cổ phần nắm giữ:  

3.000 cổ phần (chiếm 0,3% vốn điều lệ)

· Những người có liên quan:
Không có
13. Tài sản  TC "13. Tài sản" \f C \l "2"  

Bảng 23 – Bảng kê tài sản vào thời điểm 31/12/2006
Đơn vị tính: đồng
	STT
	Tên tài sản
	Ngày sử dụng
	Nguyên giá
	Giá trị hao mòn
	Giá trị còn lại

	Nhà cửa vật kiến trúc
	592.392.328
	 487.456.627 
	 104.935.701 

	1
	Nhà 2 tầng
	1/1/89
	258.304.000
	 235.702.400 
	 22.601.600 

	2
	Nhà kho
	1/1/89
	56.459.600
	 51.519.385 
	 4.940.215 

	3
	Nhà làm việc 1 tầng
	1/1/85
	40.385.590
	 38.366.309 
	 2.019.281 

	4
	Nhà hội trư​ờng
	1/1/99
	147.314.000
	 76.971.565 
	 70.342.435 

	5
	Mái tôn che sân
	1/1/95
	17.952.000
	 17.952.000 
	 -   

	6
	Cổng vào
	10/1/01
	15.922.340
	 15.922.340 
	 -   

	7
	Vách ngăn kính
	10/1/01
	10.307.798
	 10.307.798 
	 -   

	8
	Cửa hàng 272 Hàn Thuyên
	6/1/96
	45.747.000
	40.714.830
	5.032.170

	Phư​ơng tiện vận tải, truyền dẫn
	364.178.130
	364.178.130
	-

	1
	Ô tô con 4 chỗ Daewoo
	7/1/96
	224.733.000
	224.733.000
	-

	2
	Ô tô tải Daihatsu
	5/1/98
	139.445.130
	139.445.130
	-

	Thiết bị dụng cụ quản lí
	246.369.806
	217.795.412
	28.574.394

	1
	Điều hoà nhiệt độ (03 chiếc) 
	9/1/98
	27.900.000
	27.900.000
	-

	2
	Máy chủ HP 
	10/1/00
	36.772.000
	36.772.000
	-

	3
	Máy photocopy
	1/1/01
	29.578.000
	29.578.000
	-

	4
	Máy in kim 2180 
	5/1/04
	10.582.770
	10.582.770
	-

	5
	Máy vi tính Compaq 
	3/1/02
	11.846.887
	11.846.887
	-

	6
	Máy vi tính Compaq
	3/1/02
	14.888.559
	14.888.559
	-

	7
	Máy vi tính Compaq
	12/1/02
	18.311.800
	18.311.800
	-

	8
	Máy phát điện
	3/1/03
	18.400.000
	10.514.286
	7.885.714

	9
	Máy in kim 2180
	5/1/04
	10.911.790
	9.699.370
	1.212.420

	10
	Máy điều hoà 1200 (02 chiếc)
	7/1/04
	17.454.000
	14.486.820
	2.967.180

	11
	Máy điều hoà 1800 (03 chiếc)
	7/1/04
	34.524.000
	28.654.920
	5.869.080

	12
	Bộ trang âm
	1/9/06
	15.200.000
	4.560.000
	10.640.000

	Tổng cộng giá trị tài sản cố định
	 
	1.202.940.264
	1.069.430.169
	133.510.095


(Nguồn: báo cáo kiểm toán năm 2005, 2006 của NABECO và báo cáo 6 tháng đầu năm 2007 do Công ty tự lập)
Ngoài ra, Công ty đang sử dụng một mảnh đất 672,1m2 đất có mặt tiền rộng 7,3m tại số 13 đường Minh Khai, Tp. Nam Định, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD) đất số W 871771 do UBND tỉnh Nam Định cấp ngày 1/1/2003. Thời gian sử dụng là 30 năm, kể từ ngày cấp giấy CNQSD đất. Chi phí sử dụng đất là 10 triệu đồng/năm.
14. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức TC "14. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức" \f C \l "2"  trong năm tiếp theo
Bảng 24 – Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2007 và 2008
Đơn vị tính: đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2007
	Năm 2008

	
	đồng
	% tăng giảm so với năm 2006
	đồng
	% tăng giảm so với năm 2007

	Doanh thu thuần
	21.500.000.000
	10,14%
	24.000.000.000
	11,63%

	Lợi nhuận sau thuế
	905.000.000
	95,11%
	1.168.000.000
	29,06%

	Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
	4,21%
	
	4,87%
	

	Vốn điều lệ
	10.000.000.000
	-
	10.000.000.000
	-

	Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ
	9,05%
	
	11,68%
	

	Cổ tức
	9,00%
	
	10,00%
	


 (Nguồn: kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức của Công ty)

Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức đã đề ra
Với mục tiêu đạt được kế hoạch, trong những năm tới, Công ty tăng cường đầu tư mở rộng cơ sở vật chất, trang thiết bị sản xuất, bàn ghế dụng cụ học sinh, xây dựng các cửa hàng trung tâm, tham mưu tốt công tác chỉ đạo đầu tư xây dựng thư viện và thiết bị trường học, củng cố hệ thống đại lý, liên kết với các nhà sản xuất cung ứng để phục vụ ngày càng tốt hơn cho sự nghiệp giáo dục tại địa phương. Công ty đang xây dựng trụ sở làm việc và siêu thị sách tại số 13, Minh Khai, Tp. Nam Định. 
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang trong tiến trình cải cách sách giáo khoa và đã thực hiện đến bộ sách lớp 10. Năm 2007 sẽ thực hiện cải cách bộ sách lớp 11 và năm 2008 cải cách bộ sách lớp 12, đây chính là điều kiện rất thuận lợi đối với hoạt động kinh doanh của Công ty vì sách giáo khoa thay đổi thì toàn bộ sách tham khảo cũng sẽ thay đổi theo. Do vậy năm 2007 và 2008 Công ty sẽ vẫn tiếp tục phân phối sách tham khảo của NXBGD nên số đầu sách của Công ty sẽ tiếp tục tăng và ngày càng phong phú hơn, đặc biệt sách tham khảo của NXBGD rất có uy tín đối với học sinh, nên sách tham khảo do Công ty phát hành luôn được các bậc phụ huynh học sinh và học sinh lựa chọn. Bên cạnh đó, một trong những yêu cầu quan trọng của chương trình sách giáo khoa mới là việc đổi mới phương pháp dạy học, trong đó thiết bị dạy học là công cụ không thể thiếu để giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy.
Mảng sách dành cho giáo viên thì NXB Sư phạm có ưu thế hơn nên việc phát hành của Công ty gặp khó khăn hơn. Riêng mảng truyện tranh thiếu nhi Công ty bị cạnh tranh bởi NXB Kim Đồng đối với sách truyện tranh dịch nước ngoài.
Do đó trên cơ sở nghiên cứu thị trường, phân tích điểm mạnh điểm yếu của Công ty, Ban lãnh đạo Công ty xác định trong những năm tới vẫn tập trung vào mảng sách giáo khoa; dự kiến chiếm trên 70% doanh thu và khoảng 75% lợi nhuận toàn Công ty. 
Đến thời điểm 30/6/2007, NABECO đã ký được một số hợp đồng lớn có giá trị lên tới 30 tỷ đồng và có kế hoạch thực hiện trong năm 2007 để phục vụ cho năm học 2007-2008. Theo kết quá 6 tháng đầu năm 2007, doanh thu thực hiện đạt 5,79 tỷ, chiếm 26,93% kế hoạch đề ra; lợi nhuận sau thuế đạt được 308 triệu đồng, chiếm 34% kế hoạch cả năm. Do đặc thù ấn phẩm phân phối chủ yếu là sách giáo khoa, nên doanh thu và lợi nhuận sau thuế của NABECO tập trung vào quý III và IV hàng năm, thời điểm chuẩn bị cho năm học mới hoặc học kỳ mới. Từ đó, có thể thấy kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận của Công ty là có cơ sở và khả thi.
Bên cạnh đó với lợi thế của riêng mình, Công ty đã có một hệ thống bạn hàng đã gắn bó với ngành giáo dục suốt mấy chục năm qua - hệ thống các phòng GD, trư​ờng THPT, Sở GD trong tỉnh, các công ty sách và thiết bị trường học trên cả nước. Hệ thống này có chức năng cung cấp sách giáo dục, thiết bị dạy học tại địa phương. Hơn nữa Công ty cũng tự xây dựng được hệ thống đại lý rộng khắp tại Nam Định. Điểm mạnh của hệ thống đại lý là năng động và nhạy bén trong đánh giá nhu cầu thị trường.

Ngoài ra Công ty sẽ tiếp tục:

· Mở rộng quy mô kinh doanh theo hướng phát triển thị trường thiết bị giáo dục và hệ thống bán lẻ sách, thiết bị trường học, văn phòng phẩm.

· Mở rộng liên kết với các NXB và các công ty sản xuất thiết bị giáo dục trên toàn quốc.

· Đầu tư góp vốn, liên doanh liên kết, đầu tư chứng khoán

Kế hoạch đầu tư, dự án đã được HĐQT, ĐHĐCĐ thông qua
Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ vào ngày 21/4/2007 và Hội đồng quản trị vào ngày 1/5/2007 về việc xây dựng trụ sở làm việc và siêu thị sách tại địa điểm 13, Minh Khai, Tp. Nam Định, Công ty đã tiến hành làm hồ sơ xin phép và nhận được quyết định của Tổng Giám đốc NXB Giáo dục số 491/QĐ-NXBGD ngày 21/5/2007, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng của công trình này; đồng thời nhận giấy phép xây dựng số 08/SXD-QH ngày 7/6/2007 của Sở xây dựng, UBND tỉnh Nam Định.

Ngày 6/7/2007, công trình chính thức được khởi công tại số 13, Minh Khai, Tp. Nam Định. Công trình được xây dựng trên diện tích 235,5 m2, với quy mô 4 tầng, tổng diện tích sàn là 1.086,8 m2. Theo thiết kế, 30% diện tích tầng 1 được sử dụng làm hội trường và khu văn phòng. Khu bán hàng được thiết kế chi tiết với tổng diện tích lên tới 291 m2, bao gồm 40% diện tích tầng 2 và toàn bộ diện tích tầng 3 và 4. Đặc biệt, diện tích gần 450 m2 còn lại, chiếm hơn 2/3 lô đất 672,1 m2 mà công ty được quyền sử dụng, được giành để xây dựng kho sách và sân để xe với thảm cỏ và cây xanh thân thiện với môi trường, có cảnh quan đẹp.
Dự toán xây dựng công trình là: 3.383.769.000 đồng; trong đó:

· Chi phí xây lắp:

2.843.138.953 đồng.

· Chi phí khác:

379.498.666 đồng.

· Chi phí dự phòng:
161.131.881 đồng.

Mô hình thiết kế trụ sở làm việc và siêu thị sách của Công ty
Hình 8 - Mô hình thiết kế trụ sở làm việc và siêu thị sách của NABECO
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Ngân sách xây dựng công trình được lấy từ nguồn thu nhập của đợt phát hành tăng vốn từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng. Công trình dự kiến được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 7/2008. Việc xây dựng siêu thị sách giúp thay đổi diện mạo, tạo vị thế mới trong hoạt động kinh doanh và quan hệ đối tác của Công ty. Siêu thị sách cũng là nơi phát hành sách và các thiết bị giáo dục thuận tiện tới tận tay người sử dụng, nâng cao khả năng bán lẻ của Công ty. Đồng thời, hội trường tòa nhà siêu thị sách còn là nơi liên kết mở các lớp tập huấn bồi dưỡng cán bộ, giáo viên về nghiệp vụ thư viện, thiết bị dạy học và soạn giảng chuyên môn.

15. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức TC "15. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức" \f C \l "2"  
Dưới góc độ của một tổ chức tài chính chuyên nghiệp, Công ty TNHH Chứng khoán Thăng Long đã thu thập các thông tin, tiến hành các nghiên cứu phân tích và đánh giá cần thiết về hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định cũng như lĩnh vực hoạt động mà Công ty đang hoạt động, chúng tôi thấy rằng mảng kinh doanh sách giáo dục là thị trường rất tiềm năng do nhu cầu ổn định và đối tượng phục vụ là học sinh. Bên cạnh đó Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định là một công ty con của NXB Giáo dục nên Công ty có rất nhiều các lợi thế như:

· Sử dụng được thương hiệu của NXB Giáo dục – một thương hiệu được đông đảo phụ huynh học sinh và học sinh tin tưởng;
· Được phép cung cấp các sản phẩm của NXB Giáo dục tại địa bàn tỉnh Nam Định và tại các địa phương khác trên cả nước;
· Công ty đang sở hữu nhiều hợp đồng cung cấp đã trúng thầu trong những năm qua;

· Bộ Giáo dục và Đào tạo đang trong quá trình cải cách bộ sách giáo khoa;

· Công ty đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát hành và đã có uy tín trên thị trường.
Do vậy, chúng tôi tin tưởng rằng trong 03 năm tới hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn duy trì tốt và nếu không có những diễn biến bất thường gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp thì kế hoạch doanh thu, lợi nhuận mà Công ty đề ra trong những năm tới có tính khả thi cao.

Chúng tôi lưu ý rằng, những nhận xét của TSC chỉ có giá trị tham khảo, chúng tôi khuyến cáo các nhà đầu tư nên tham khảo Bản cáo bạch này trước khi quyết định đầu tư. Các thông tin trình bày hoặc các nhận định nêu trên không hàm ý TSC bảo đảm giá trị của cổ phiếu và kết quả đầu tư vào cổ phiếu này.

16.  Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức niêm yết TC "16. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức niêm yết " \f C \l "2" : Theo công văn số 51/CTNĐ, Công ty cam kết miễn nhiệm tư cách Trưởng Ban Kiểm soát của ông Trần Quốc Hưng (hiện là Phó phòng Kế toán – Tài vụ) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty.
17.  Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán: 
Không có  TC "17. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán" \f C \l "2"  

V. CHỨNG KHOÁN TC "V. CHỨNG KHOÁN" \f C \l "1"  NIÊM YẾT
1. Loại chứng khoán: 



Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá:





10.000 đồng
3. Tổng số chứng khoán niêm yết: 

1.000.000 cổ phần
4. Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của tổ chức phát hành: 





· Số lượng cổ phiếu của cổ đông sáng lập bị hạn chế chuyển nhượng đến ngày 5/1/2008:




300.000 cổ phiếu
· Số lượng cổ phiếu của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% trong 6 tháng tiếp theo:


41.000 cổ phiếu
5. Phương pháp tính giá:
Giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty tại thời điểm 31/12/2006:

Tại thời điểm 31/12/2006, tổng vốn đầu tư đã góp của chủ sở hữu là 2.986.000.000 đồng, tương ứng 298.600 cổ phần. Tổng vốn chủ sở hữu tại 31/12/2006 là 3.025.836.180 đồng.

	Giá 
sổ sách 

cổ phiếu
	
	Vốn chủ sở hữu
	
	3.052.836.180
	
	

	
	=
	---------------------------------
	=
	--------------
	=
	10.224 đồng/cổ phần

	
	Số cổ phần đang lưu hành
	298.600
	
	


Ngày 12/3/2007, các cổ đông của NABECO đã góp đủ số vốn cam kết là 3.000.000.000 đồng, tương ứng 300.000 cổ phần.

Giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty tại thời điểm 30/06/2007:

Tại thời điểm 30/7/2007, tổng vốn cổ phần đã góp (theo mệnh giá) của chủ sở hữu là 10.000.000.000 đồng, tương ứng 1.000.000 cổ phần. Số vốn đã góp này được công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC xác nhận trong báo cáo kiểm toán vốn số 1227/BCKT-AAC. Tổng vốn chủ sở hữu tại 30/6/2007 là 10.789.679.373 đồng.
	Giá 

sổ sách 

cổ phiếu
	
	Vốn chủ sở hữu
	
	10.789.679.373
	
	

	
	=
	---------------------------------
	=
	--------------
	=
	10.790 đồng/cổ phần

	
	Số cổ phần đang lưu hành
	1.000.000
	
	


6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

Sau khi niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân theo quy định tại Thông tư số 90/2005/TT-BTC ngày 17/10/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/09/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào Thị trường Chứng khoán Việt Nam, thì tổ chức, cá nhân nước ngoài mua bán trên TTGDCK được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu phát hành ra công chúng. 

Hiện nay, Công ty không có cổ đông nước ngoài sở hữu cổ phiếu và Điều lệ Công ty không quy định giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của người nước ngoài.

7. Các loại thuế có liên quan
Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

Công ty áp dụng mức thuế suất thuế TNDN là 28% trên lợi nhuận chịu thuế. Công ty không được hưởng ưu đãi về thuế TNDN. 
Các loại thuế khác:

Ngoài ra, các loại thuế, phí khác Công ty thực hiện kê khai và nộp cho cơ quan thuế theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Tại thời điểm 30/6/2007, Công ty đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT TC "VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT " \f C \l "1"  

TỔ CHỨC TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG
TRỤ SỞ CHÍNH:
273 Kim Mã, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội.

ĐIỆN THOẠI:
(84.04) 726.2600

FAX:


(84. 04) 726.2601

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC
TRỤ SỞ CHÍNH:
217 Nguyễn Văn Linh, Tp. Đà Nẵng.

ĐIỆN THOẠI:
(84.511) 655.886

FAX:


(84.511) 655.887

VII. PHỤ LỤC  TC "VII. PHỤ LỤC " \f C \l "1" 
1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2. Phụ lục II: Điều lệ công ty phù hợp với Điều lệ mẫu công ty niêm yết
3. Phụ lục III: Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2005, 31/12/2006 đã kiểm toán; báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2007.
4. Phụ lục IV: Báo cáo kiểm toán vốn vào thời điểm 30/6/2007.

	
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM GIÁM ĐỐC CÔNG TY

TRẦN VĂN ĐIỆP

	KẾ TOÁN TRƯỞNG

HỨA THỊ ANH ĐÀO
	TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

TRẦN QUỐC HƯNG





Ban kiểm soát





Phòng Tổ chức Hành chính








Phòng Kinh doanh








Phòng Kế toán - Tài vụ








Ban Giám đốc





Hội đồng


Quản trị





SIÊU THỊ SÁCH-TBGD SỐ 13 MINH KHAI-TP NAM ĐỊNH





291 TRƯỜNG TIỂU HỌC





161 TRƯỜNG MẦM NON





245 TRƯỜNG THCS





CỬA HÀNG SÁCH SỐ 272 HÀN THUYÊN





CỬA HÀNG SÁCH HUYỆN HẢI HẬU





CỬA HÀNG SÁCH HUYỆN GIAO THỦY





CỬA HÀNG SÁCH HUYỆN Ý YÊN





CỬA HÀNG SÁCH HUYỆN VỤ BẢN





46 TRƯỜNG THPT TRONG TỈNH





10 PHÒNG GD-ĐT HUYỆN VÀ THÀNH PHỐ





36 ĐẠI LÝ CẤP 2 


Ở 10 HUYỆN 


VÀ TP NAM ĐỊNH





10 ĐẠI LÝ CẤP 1 TẠI THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH





KHỐI CÁC PHÒNG GD-ĐT VÀ CÁC TRƯỜNG THPT





CÔNG TY CP SÁCH-TBGD NAM ĐỊNH (NABECO)








Đại hội đồng cổ đông








� Mệnh giá cổ phần tại thời điểm chuyển đổi thành công ty cổ phần: 100.000/cổ phần


� Nguồn: Website của Tổng cục Thống kê Việt Nam, www.gso.gov.vn


� Nguồn: Website của Tổng cục Thống kê Việt Nam, www.gso.gov.vn


� Nguồn: Website của Tổng cục Thống kê Việt Nam, www.gso.gov.vn


� Nguồn: Website của Tổng cục Thống kê Việt Nam, www.gso.gov.vn
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